
                                                                                                                 Phụ lục I
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÔNG BỐ, CÔNG KHAI 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA TẠI 11 NGHỊ QUYẾT
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 521  /BC-BTP  ngày 06  tháng 7 năm 2026 của Bộ Tư pháp)

TTHC phân quyền, phân cấp TTHC bãi bỏ TTHC đơn giản hóa Công bố, công khai 
TTHC bãi bỏ

Công bố, công khai 
TTHC phân cấp, 

ĐGH

TT

Tên các bộ, 
ngành

Tổn
g số 
TT
HC 
đề 

xuất 
phâ

n 
cấp, 
phâ

n 
quy
ền

NQ 
Luậ
t 
BH
VB
QPP
L

NQ 
206

Phân  
quyền
, phân 
cấp 
trong 
văn 
bản 
gốc/T
hông 
tư 

Còn 
lại

Tổng 
số đề 
xuất

NQ 
Luật 
BH 
VBQP
PL

NQ 
206

Sửa 
tại 
văn 
bản 
gốc

Còn 
lại

Tổng 
số đề 
xuất

NQ 
Luật 
BH 
VBQP
PL

NQ 
206

Sửa 
tại 
văn 
bản 
gốc

Còn 
lại

TTHC 
bãi bỏ

TTHC 
đã 
được 
công 
bố bãi 
bỏ

Tỷ 
lệ 
(%)

TTHC 
phân 
cấp, 
đơn 
giản 
hóa

TTHC 
đã 
được 
công 
bố

Tỷ 
lệ 
(%)

1 Bộ Tư 
pháp

0 0 0  0 39 3 8 28 0 17 0 6 11 0 39 39 10
0

17 17 10
0

2 Bộ Nội 
vụ

9 0 0  9 19 2 17  0 44 43 1  0 19 3 16 44 43 98

3 Bộ Y tế 35 8 0  27 24 15 9  0 15 2 13  0 23 23 10
0

33 33 10
0

4 Bộ Giáo 
dục và 
Đào tạo

0 0 0  0 122 52 45 7 18 11 0 0 4 7 115 115 10
0

34 34 10
0



5 Bộ Dân 
tộc và 
Tôn giáo

8 0 0 8 0 3 0 0 3 0 8 0 0  8 3 0 0 8 0 0

6 Bộ Xây 
dựng

19 3 0 16 0 72 19 11 42 0 94 53 9 32 0 72 72 10
0

113 113 10
0

7 Bộ 
Ngoại 
giao

5 2 0 3 0 3 2 0 1 0 12 5 0 2 5 3 3 10
0

12 12 10
0

8 Thanh 
tra 
Chính 
phủ

0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0  0 0  

9 Bộ Tài 
chính

0 0 0  0 20 0 20  0 40 38 2  0 20 20 10
0

40 40 10
0

10 Bộ Nông 
nghiệp 
và Môi 
trường

61 13 24 20 4 83 20 40 18 5 47 34 10 3 0 83 83 10
0

104 104 10
0

11 Bộ Công 
Thương

55 19 3 33 0 119 34 75 3 7 180 106 15 60 0 119 112 94,
1

197 197 10
0

12 Bộ Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

36 15 2 15 4 33 10 18 5 0 12 0 12  0 53 53 10
0

46 46 10
0



13 Bộ Công 
an

65 21 1 43 0 43 20 8 15 0 31 16 5 10 0 43 43 10
0

96 96 10
0

14 Bộ Quốc 
phòng

0 0 0  0 6 2 4  0 8 8 0  0 6 2 33 8 8 10
0

15 Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ

87 54 4 4 25 127 7 22 98 0 68 63 5  0 121 121 10
0

99 99 10
0

16 Ngân 
hàng 
Nhà 
nước

37 0 0 37 0 22 0 0 20 2 120 35 0 85 0 20 20 10
0

120 120 10
0



Phụ lục II
KẾT QUẢ PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Ban hành kèm theo Báo cáo số: 521  /BC-BTP ngày 06  tháng 7 năm 2026 của Bộ Tư pháp)

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 
(thời điểm 13/4/2026)

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết (thời điểm 
13/6/2026)

TT Tên các bộ, 
ngành

Tổng 
số 

TTH
C 

phân 
theo 
cấp 

hành 
chính

Cấp 
bộ 

(bao 
gồm 
cả 

ngành 
dọc 
tại 

Trung 
ương)

Cấp 
tỉnh 
(bao 
gồm 
cả 

ngành 
dọc)

Cấp 
xã 

(bao 
gồm 
cả 

ngành 
dọc)

Cơ 
quan 
khác

Tổng 
số 

TTHC 
phân 
theo 
cấp 

hành 
chính

Cấp bộ 
(bao gồm 
cả ngành 

dọc tại 
Trung 
ương)

Cấp tỉnh 
(bao 

gồm cả 
ngành 
dọc)

Cấp xã 
(bao 

gồm cả 
ngành 
dọc)

Cơ 
quan 
khác

 
Tỷ lệ 

TTHC giải 
quyết tại 

cấp Bộ (%)

1 Bộ Tư pháp 279 47 165 64 3 259 46 146 64 3 17.76
2 Bộ Nội vụ 318 83 164 71 0 256 69 125 62 0 26.95
3 Bộ Y tế 308 114 144 24 26 308 113 146 22 27 36.69

4
Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 272 99 118 55 0 140 34 55 29 22 24.29

5
Bộ Dân tộc 
và Tôn giáo 58 23 24 11 0 60 15 34 11 0 25.00

6 Bộ Xây dựng 563 243 250 49 21 491 146 231 50 64 29.73

7
Bộ Ngoại 
giao 81 31 9 0 41 78 23 14 0 41 29.49

8
Thanh tra 
Chính phủ 27 10 9 8 0 26 9 9 8 0 34.62

9 Bộ Tài chính 937 253 299 364 21 868 212 276 360 21 24.42

10

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường 638 267 297 74 0 555 148 334 69 4 26.67

11
Bộ Công 
Thương 511 234 298 19 0 415 158 252 5 0 38.07



12

Bộ Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch 327 154 160 11 2 296 88 195 13 2 29.72

13 Bộ Công an 447 215 156 76 0 405 120 201 84 0 29.63

14
Bộ Quốc 
phòng 189 45 104 40 0 184 45 108 31 0 24.46

15
Bộ Khoa học 
và Công nghệ 498 306 192 0 0 389 129 260 0 0 33.16

16

Ngân hàng 
Nhà nước 
Việt Nam 323 214 109 0 0 311 175 136 0 0 56.27



Phụ lục III
KẾT QUẢ CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

(Ban hành kèm theo Báo cáo số: 521  /BC-BTP ngày 06  tháng 7 năm 2026 của Bộ Tư pháp)

TTHC phân quyền, phân cấp TTHC bãi bỏ ĐKKD bãi bỏ TTHC đơn giản hóa

TT Tên các bộ, 
ngành

Tổng 
số 

TTHC 
đề 

xuất 
phân 
cấp, 
phân 
quyền

NQ 
Luật 
BHV
BQP
PL

NQ 
206

Phân  
quyền
, phân 
cấp 
trong 
văn 
bản 
gốc/T
hông 
tư 

Cò
n 
lại

Tổng 
số đề 
xuất

NQ 
Luật 
BHV
B

NQ 
206

Sửa 
tại 
văn 
bản 
gốc

Còn 
lại

Tổng 
số đề 
xuất

NQ 
Luật 
BHV
B

NQ2
06

Sửa 
tại 
văn 
bản 
gốc

Còn 
lại

Tổng 
số đề 
xuất

NQ 
Luật 
BHV
H

NQ 
206

Sửa 
tại 
văn 
bản 
gốc

Còn 
lại

1
Bộ Tư 
pháp

0 0 0  0 39 3 8 28 0 41 0 11 30 0 17 0 6 11 0

2
Bộ Nội 
vụ

0 0 0  0 19 2 17  0 86 1 85  0 44 43 1  0

3 Bộ Y tế
35 8 0 25 2 24 15 9  0 494 428 66  0 15 2 13  0

4

Bộ Giáo 
dục và 
Đào tạo

0 0 0  0 122 50 48 17 8 293 156 137  0 11 0 0 10 1

5

Bộ Dân 
tộc và 
Tôn giáo

8 0 0 8 0 3 0 0 3 0 0 0 0  0 8 0 0  8



6
Bộ Xây 
dựng

19 3 0 16 0 72 19 11 42 0 102 22 79 1 0 94 53 9 32 0

7
Bộ Ngoại 
giao

5 2 0 3 0 3 2 0 1 0 0 0 0  0 12 5 0 7 0

8

Thanh tra 
Chính 
phủ

0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0  0

9
Bộ Tài 
chính

0 0 0  0 20 0 20  0 38 18 20  0 40 38 2  0

10

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi 
trường

58 13 24 21 0 83 20 40 23 0 140 29 111  0 47 34 10 3 0

11
Bộ Công 
Thương

55 19 3 33 0 119 34 75 3 7 284 153 121 10 0 180 106 15 60 0

12

Bộ Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

37 15 2 20 0 33 10 18 5 0 41 18 23  0 12 0 12  0

13
Bộ Công 
an

65 21 1 43 0 43 30 9 4 0 15 0 15  0 31 16 5 10 0



14
Bộ Quốc 
phòng

0 0 0  0 6 2 4  0 1 0 1  0 8 8 0  0

15

Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ

95 54 4 37 0 127 7 22 98 0 191 37 77 77 0 68 63 5  0

16

Ngân 
hàng Nhà 
nước

37 0 0 37 0 22 0 0 20 2 28 28 0  0 120 35 0 85 0



Phụ lục IV
DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC

(Ban hành kèm theo Báo cáo số: 521 /BC-BTP ngày 06  tháng 7 năm 2026 của Bộ Tư pháp)

ST
T Bộ Số, ký hiệu, ngày ban hành và tên QĐ công bố

1 Bộ Công Thương  

 1

Quyết định số 1040/QĐ-BCT ngày 2/5/2026 Về việc công bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Công Thương

 2

Quyết định số 1177/QĐ-BCT ngày 20/5/2026 về việc công bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Công Thương 

3

Quyết định số 1213/QĐ-BCT ngày 22/5/2026về việc công bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Công Thương 

2 Bộ Công an  
 1 Quyết định số 2709/QĐ-BCA ngày 15/5/2026
 2 Quyết định 3116/QĐ-BCA-C06 ngày 25/5/2026
3 Bộ Xây dựng  
 1 Quyết định số 647/QĐ-BXD ngày 04/5/2026
 2 Quyết định số 648/QĐ-BXD ngày 04/5/2026
 3 Quyết định số 649/QĐ-BXD ngày 04/5/2026
 4 Quyết định số 660/QĐ-BXD ngày 06/5/2026
 5 Quyết định số 662/QĐ-BXD ngày 06/5/2026
 6 Quyết định số 709/QĐ-BXD ngày 13/5/2026
 7 Quyết định số 708/QĐ-BXD ngày 13/5/2026
 8 Quyết định số 769/QĐ-BXD ngày 21/5/2026
 9 Quyết định số 891/QĐ-BXD ngày 09/6/2026

10 Quyết định số 843/QĐ-BXD ngày 02/06/2026
11 Quyết định số 898/QĐ-BXD ngày 09/06/2026

 12 Quyết định số 853/QĐ-BXD ngày 04/6/2026



2

13 Quyết định số 933/QĐ-BXD ngày 16/06/2026
14 Quyết định số 949/QĐ-BXD ngày 17/06/2026
15 Quyết định số 975/QĐ-BXD ngày 22/06/2026
16 Quyết định số 1063/QĐ-BXD ngày 29/06/2026

4 Bộ Nội vụ  
 1 QĐ số 526/QĐ-BNV ngày 13/5/2026
 2 QĐ số 530/QĐ-BNV ngày 15/5/2026
 3 QĐ số 556/QĐ-BNV ngày 21/5/2026
 4 Quyết định số 641/QĐ-BNV ngày 09/6/2026
5 Bộ Tài chính  

 1
Quyết định số 1082/QĐ-BTC ngày 06/5/2026 công bố TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 
chứng khoán

 2
Quyết định số 1103/QĐ-BTC ngày 11/5/2026 công bố TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc 
lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

 3
Quyết định số 1154/QĐ-BTC ngày 13/5/2026 về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực dịch vụ tài chính

 4
Quyết định số 1161/QĐ-BTC ngày 14/5/2026 công bố TTHC sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực hải quan

 5
Quyết định số 1168/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2026 công bố TTHC sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực quản lý giá

 6
Quyết định số 1292/QĐ-BTC ngày 28/5/2026 công bố TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
lĩnh vực hải quan

 7
Quyết định số 1293/QĐ-BTC ngày 28/5/2026 công bố TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
lĩnh vực kế toán, kiểm toán

6
Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường
 

 1 Quyết định số 1822/QĐ- BNNMT ngày 20/5/2026
 2 Quyết định số 1763/QĐ-BNNMT ngày 15/5/2026
 3 Quyết định số 1750/QĐ- BNNMT ngày 14/5/2026
 4 Quyết định số 1738/QĐ- BNNMT ngày 14/5/2026
 5 Quyết định số 1693/QĐ- BNNMT ngày 14/5/2026



3

 6 Quyết định số 1676/QĐ- BNNMT ngày 08/5/2026
 7 Quyết định số 1674/QĐ- BNNMT ngày 08/5/2026
 8 Quyết định số 1637/QĐ- BNNMT ngày 06/5/2026
 9 Quyết định số 1649/QĐ- BNNMT ngày 06/5/2026
 10 Quyết định số 1603/QĐ- BNNMT ngày 05/5/2026
 11 Quyết định số 1583/QĐ- BNNMT ngày 04/5/2026
 12 Quyết định số 1825/QĐ-BNNMT ngày 20/5/2026
 13 Quyết định số 1836/QĐ-BNNMT ngày 21/5/2026
 14 Quyết định số 1821/QĐ-BNNMT ngày 20/5/2026
 15 Quyết định số 1858/QĐ-BNNMT ngày 22/05/2026
 16 Quyết định số 1846/QĐ-BNNMT ngày 21/05/2026
 17 Quyết định số 1827/QĐ-BNNMT ngày 20/5/2026
 18 Quyết định số 1829/QĐ-BNNMT ngày 21/5/2026
 19 Quyết định số 1878/QĐ-BNNMT ngày 22/5/2026
 20 Quyết định số 1822/QĐ-BNNMT ngày 20/5/2026
 21 Quyết định số 2085/QĐ-BNNMT ngày 02/6/2026
 22 Quyết định số 1908/QĐ-BNNMT ngày 25/05/2026
 23 Quyết định số 1877/QĐ-BNNMT ngày 22/5/2026
 24 Quyết định số 1869/QĐ-BNNMT ngày 22/5/2026
 25 Quyết định số 1847/QĐ-BNNMT ngày 21/05/2026
 26 Quyết định số 2084/QĐ-BNNMT ngày 01/6/2026
 27 Quyết định số 1931/QĐ-BNNMT ngày 26/5/2026
 28 Quyết định số 1883/QĐ-BNNMT ngày 22/5/2026
7 Bộ Quốc phòng  
 1 Quyết định số 2505/QĐ-BQP ngày 15/5/2026 
 2 Quyết định số 2506/QĐ-BQP ngày 15/5/2026
 3 Quyết định số 2863/QĐ-BQP ngày 04/6/2026
 4 Quyết định số 2864/QĐ-BQP ngày 04/6/2026
8 Bộ Giáo dục và Đào tạo  
 1 Quyết định số 1180/QĐ-BGDĐT ngày 15/5/2026



4

 2
Quyết định số 1181/QĐ-BGDĐT ngày 15/5/2026

 3 Quyết định số 1425/QĐ-BGDĐT ngày 29/5/2026
 4 Quyết định số 1426/QĐ-BGDĐT ngày 29/5/2026

5 Quyết định số 1060/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2026
6 Quyết định số 754/QĐ-BGDĐT ngày 31/3/2026
7 Quyết định số 1557/QĐ-BGDĐT ngày 08/6/2026
8 Quyết định số 1578/QĐ-BGDĐT ngày 11/6/2026
9 Quyết định số 1580/QĐ-BGDĐT ngày 11/6/2026
10 Quyết định số 1823/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2026

9 Bộ Ngoại giao  

 1
Quyết định số 1547/QĐ-BNG ngày 15/5/2026 công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung 
và bãi bỏ lĩnh vực thông tin, báo chí nước ngoài tại Việt Nam

 2
Quyết định số 1548/QĐ-BNG ngày 15/5/2026 công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

 3
Quyết định số 1592/QĐ-BNG ngày 20/5/2026 công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực hợp tác nghiên cứu, song phương nước ngoài tại Việt Nam

4
Quyết định 2401/QĐ-BNG  ngày 03/7/2026 công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh 
vực công tác lãnh sự thuộc phạm vi quản lý của Bộ Ngoại giao

10
Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam
 

 1

Quyết định số 987/QĐ-NHNN ngày 29/4/2026 của Thống đốc NHNN về việc công bố 
thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động 
ngân hàng, hoạt động thông tin tín dụng, hoạt động thanh toán và hoạt động ngoại hối 
thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam

 2

Quyết định số 1089/QĐ-NHNN ngày 21/5/2026 về việc công bố thủ tục hành chính 
được chuẩn hóa thuộc lĩnh vực hoạt động công nghệ thông tin ngân hàng và lĩnh vực 
hoạt động khác thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 3 Quyết định số 1272/QĐ-NHNN ngày 12/6/2026
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 4 Quyết định số 1271/QĐ-NHNN ngày 12/6/2026
 5 Quyết định số 1260/QĐ-NHNN ngày 10/6/2026
 6 Quyết định số 1230/QĐ-NHNN ngày 4/6/2026
 7 Quyết định số 1153/QĐ-NHNN ngày 29/5/2026
 8 Quyết định số 1109/QĐ-NHNN ngày 25/5/2026
 9 Quyết định số 1107/QĐ-NHNN ngày 22/5/2026
 10 Quyết định số 1104/QĐ-NHNN ngày 22/5/2026
 11 Quyết định số 1105/QĐ-NHNN ngày 22/5/2026
 12 Quyết định số 1106/QĐ-NHNN ngày 22/5/2026
 13 Quyết định số 1075a/QĐ-NHNN ngày 22/5/2026

14 Quyết định số 1306/QĐ-NHNN ngày 17/6/2026 
11 Bộ Y tế  

 
1

 Quyết định số 1683/QĐ-BYT ngày 10/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc về việc 
công bố TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng bệnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y 
tế 

 
2

Quyết định số 1684/QĐ-BYT ngày 10/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố 
TTHC được sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng bệnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ 
Y tế

 

3
 Quyết định số 1629/QĐ-BYT ngày 05/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố 
TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Y tế

 
4 Quyểt định số 1678/QĐ-BYT ngày 10/6/2026 Về việc công bố TTHC bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế 

 
5 Quyết định số 1644/QĐ-BYT ngày 08/6/2026 Công bố TTHC sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực an toàn thực phẩm 

 
6

Quyết định số 1420/QĐ-BYT ngày 19/5/2026 Về việc công bố TTHC được bãi bỏ 
trong lĩnh vực Đào tạo và Nghiên cứu khoa học thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Y tế
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7

Quyết định số 2001/QĐ-BYT ngày 01/7/2026 công bố thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Phòng bệnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế quy 
định tại Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh 

8

Quyết định số 2002/QĐ-BYT ngày 01/7/2026 Quyết định công bố thủ tục hành chính 
bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Phòng bệnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế quy định tại 
Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ quy định cắt 
giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền 
thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế  

12
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch
 

 1 Quyết định số 999/QĐ-BVHTTDL ngày 04/5/2026
 2 Quyết định số 1122/QĐ-BVHTTDL ngày 15/5/2026
 3 Quyết định số 1198/QĐ-BVHTTDL ngày 22/5/2026
 4 Quyết định số 1225/QĐ-BVHTTDL ngày 26/5/2026
 5 Quyết định số 1325/QĐ-BVHTTDL ngày 05/6/2026

13 Bộ Tư pháp  

 1 Quyết định số 1444/QĐ-BTP ngày 09/6/2026

 
2

Quyết định số 1238/QĐ-BTP ngày 11/5/2026 về công bố TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh 
vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Tư pháp

 
3

Quyết định số 1458/QĐ-BTP ngày 11/6/2026 về công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung; 
TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp

14 Bộ Khoa học và Công nghệ  
 1 Quyết định công bố: 2190/QĐ-BKHCN ngày 23/4/2026
 2 Quyết định công bố: 2466/QĐ-BKHCN
 3 Quyết định công bố: 2479/QĐ-BKHCN
 4 Quyết định công bố: 2498/QĐ-BKHCN ngày 20/5/2026
 5 Quyết định công bố: 2527/QĐ-BKHCN
 6 Quyết định công bố: 2528/QĐ-BKHCN
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 7 Quyết định công bố: 2540/QĐ-BKHCN
 8 Quyết định công bố: 2580/QĐ-BKHCN
 9 Quyết định công bố: 2607/QĐ-BKHCN ngày 29/5/2026
 10 Quyết định công bố: 2629/QĐ-BKHCN
 11 Quyết định công bố: 2636/QĐ-BKHCN
 12 Quyết định công bố: 2645/QĐ-BKHCN ngày 02/6/2026
 13 Quyết định công bố: 2650/QĐ-BKHCN ngày 03/6/2026
 14 Quyết định công bố: 2669/QĐ-BKHCN
 15 Quyết định công bố: 2687/QĐ-BKHCN ngày 05/6/2026
 16 Quyết định công bố: 2735/QĐ-BKHCN ngày 09/6/2026 
 17 Quyết định công bố: 3212/QĐ-BKHCN ngày 17/10/2025
 18 Quyết định công bố: 2776/QĐ-BKHCN ngày 13/6/2026
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Phụ lục V
DANH MỤC VBQPPL PHẢI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

(Ban hành kèm theo Báo cáo số: 521  /BC-BTP ngày 06  tháng 7 năm 2026 của Bộ Tư pháp)
Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

1 Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15 Bộ Nội vụ  

Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 
5725/BNV-PC ngày 07/6/2026 lấy 
ý kiến hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Bộ luật Lao 
động, Luật Lưu trữ, Luật Bình 
đẳng giới và Luật Hoạt động chữ 
thập đỏ.

 

2
Luật Người lao động Việt Nam đi làm 
việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 
69/2020/QH14

Bộ Nội vụ  

Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 
5668/BNV-CQLLĐNN xin ý kiến 
góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Người 
lao động Việt Nam đi làm việc ở 
nước ngoài theo hợp đồng.

 

3 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 Bộ Nội vụ  

Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 
5725/BNV-PC ngày 07/6/2026 lấy 
ý kiến hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Bộ luật Lao 
động, Luật Lưu trữ, Luật Bình 
đẳng giới và Luật Hoạt động chữ 
thập đỏ.

 

4 Luật Việc làm số 74/2025/QH15 Bộ Nội vụ 1   
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

5 Luật An toàn, vệ sinh lao động số 
84/2015/QH13 Bộ Nội vụ 1   

6

Luật Hải quan số 54/2014/QH13, được 
sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 
71/2014/QH13, Luật số 35/2018/QH14, 
Luật số 07/2022/QH15, Luật số 
90/2025/QH15, Luật số 133/2025/QH15

Bộ Tài chính 1

Ngày 24/6/2026, Bộ Tài chính đã 
có Tờ trình Chính phủ số 411/TTr-
CP về dự án Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Hải quan. 
Hiện nay, Bộ Tài chính đang thực 
hiện tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý 
kiến Thành viên Chính theo Phiếu 
lấy ý kiến số 528/PLYK/2026 
ngày 25/6/2026, hoàn thiện hồ sơ 
Luật để gửi các Ủy ban của Quốc 
hội để thẩm tra. 

 

7
Luật Kế toán số 88/2015/QH13 , được 
sửa đổi bổ sung bởi Luật số 
108/2025/QH15

Bộ Tài chính 1

Văn bản số 7936/BTC-QLKT 
ngày 11/6/2026 gửi lấy ý kiến các 
Bộ, cơ quan, Hiệp hội nghề 
nghiệp, các công ty dịch vụ kế 
toán, công ty kiểm toán. 

 

8 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 
47/2025/QH15 Bộ Xây dựng 1

Đưa vào sửa đổi, bổ sung tại Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Kiến trúc, Dự kiến trình Quốc 
hội thông qua tại Kỳ họp chuyên 
đề về xây dựng pháp luật, tháng 
8/2026
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

9 Luật Đường bộ số 35/2024/QH15 Bộ Xây dựng 1   

10 Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 Bộ Xây dựng 1
Dự kiến trình Quốc hội thông qua 
tại Kỳ họp chuyên đề về xây dựng 
pháp luật, tháng 8/2026 

 

11 Bộ Luật hàng hải Việt Nam số 
95/2015/QH13 Bộ Xây dựng 1 Đã trình CP tại Tờ trình số 51/Ttr-

BXD ngày 31/5/2026  

12 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 Bộ Xây dựng 1   

13
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, được 
sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng số 
62/2020/QH14

Bộ Xây dựng 1   

14
Luật Giao thông đường thủy nội địa số 
23/2004/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi 
Luật số 48/2014/QH13

Bộ Xây dựng 1 Đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 
51/TTr-BXD ngày 31/5/2026  

15 Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 Bộ Xây dựng 1 Dự kiến trình Quốc hội thông qua 
tại kỳ họp tháng 10/2026  

16 Luật Phòng không nhân dân số 
49/2024/QH15

Bộ Quốc 
phòng 1  

17 Luật Dầu khí số 12/2022/QH15 Bộ Công 
Thương 1  Dự kiến trình quốc hội thông qua 

tại kỳ họp không thường lệ  

18 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ 
và công cụ hỗ trợ số 42/2024/QH15 Bộ Công an 1 Ngày 01/7/2026, Bộ Tư pháp đã tổ 

chức họp thẩm định  

19 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 
cứu hộ số 55/2024/QH15 Bộ Công an 1 Ngày 01/7/2026, Bộ Tư pháp đã tổ 

chức họp thẩm định   
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

20 Luật Điện lực số 61/2024/QH15 Bộ Công 
Thương 1 Ngày 30/6/2026, Bộ Tư pháp đã tổ 

chức thẩm định  

21 Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 ngày 
12 tháng 06 năm 2018

Bộ Công 
Thương 1 Ngày 26/6/2026, Bộ Tư pháp đã 

thẩm định  

22 Luật Phí và Lệ phí số 97/2015/QH13 Bộ Công 
Thương

Bộ Công Thương đã có văn bản 
số 4041/BCT-PC ngày 04/6/2026 
gửi Bộ Tư pháp đề xuất Bộ Tư 
pháp chủ trì xây dựng 1 Luật sửa 
nhiều Luật liên quan cắt giảm 
TTHC, ĐKKD

 

23 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 Bộ Công 
Thương 1 Ngày 26/6/2026, Bộ Tư pháp đã 

thẩm định  

24 Luật Quản lý ngoại thương số 
05/2017/QH14

Bộ Công 
Thương 1 Ngày 26/6/2026, Bộ Tư pháp đã 

thẩm định  

25
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả số 77/2025/QH15

Bộ Công 
Thương

Bộ Công Thương đã có văn bản 
số 4041/BCT-PC ngày 04/6/2026 
gửi Bộ Tư pháp đề xuất Bộ Tư 
pháp chủ trì xây dựng 1 Luật sửa 
nhiều Luật liên quan cắt giảm 
TTHC, ĐKKD

 

26 Luật Phòng chống tác hại rượu, bia số 
44/2019/QH14

Bộ Công 
Thương

Bộ Công Thương đã có văn bản 
số 4269/BCT-PC ngày 10/6/2026 
yêu cầu Bộ Y tế tích hợp nội dung 
cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, 
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

ĐKKD tại Nghị quyết số 
66.8/2026/NQ-CP vào dự án Luật 
sửa đổi, bổ sung một số lĩnh vực 
y tế do Bộ Y tế chủ trì

27 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá số 
09/2012/QH13 Bộ Y tế

 Đã hoàn thành xây dựng hồ sơ 
chính sách; ngày 22/6/2026 CP đã 
ban hành NQ 60/NQ-CP về việc 
thông qua chính sách. Bộ Y tế đã 
xây dựng hồ sơ Luật và đang xin ý 
kiến rộng rãi bằng văn bản, tổ chưc 
shooij thảo xin ý kiến tại 2 miền. 
Theo lộ trình, dự kiến 10/7/2026 
Bộ Y tế trình Bộ Tư pháp thẩm 
định hồ sơ Luật

 

28 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 
số 36/2024/QH15 Bộ Công an   

29

Luật Tần số vô tuyến điện số 
42/2009/QH12 ngày 23/11/2009 (được 
sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 
09/2022/QH15)

Bộ Khoa học 
mới và Công 
nghệ

1 Đã gửi Bộ TP thẩm định  

30 Luật Viễn thông số 24/2023/QH15 Bộ Khoa học 
và Công nghệ 1 Đã gửi Bộ TP thẩm định  

31 Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 Bộ Khoa học 
và Công nghệ 1 Đã gửi Bộ TP thẩm định  
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

32

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 
được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 
36/2009/QH12, Luật số 42/2019/QH14, 
Luật số 07/2022/QH15, Luật số 
93/2025/QH15 và Luật số 
131/2025/QH15.

Bộ Khoa học 
và Công nghệ 1 Đang gửi xin ý kiến của Bộ 

NN&MT và Bộ VH, TT & DL  

33 Luật Đo lường số 04/2011/QH13 Bộ Khoa học 
và Công nghệ 1 Đã trình  

34
Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 được 
sửa đổi, bổ sung bởi Luật Quy hoạch số 
112/2025/QH15

Bộ Khoa học 
và Công nghệ 1 Bộ TP đã thẩm định, đang trong 

quá trình hoàn thiện  

35 Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15
Bộ Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch

1

Ngày 25/6/2026, Bộ VHTTDL đã 
có Tờ trình số 337/TTr-
BVHTTDL Dự án Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thể dục, 
thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư 
viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản 
văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật 
Báo chí

 

36 Luật Du lịch số 09/2017/QH14
Bộ Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch

1

 Ngày 25/6/2026, Bộ VHTTDL đã 
có Tờ trình số 337/TTr-
BVHTTDL Dự án Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thể dục, 
thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư 
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản 
văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật 
Báo chí

37 Luật Xuất bản số 19/2012/QH13
Bộ Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch

Ngày 11/6/2026, Bộ VHTTDL đã 
có Tờ trình số 277/TTr-
BVHTTDL trình Chính phủ dự án 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Xuất bản  

 

38 Luật Báo chí số 103/2016/QH13
Bộ Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch

 Ngày 25/6/2026, Bộ VHTTDL đã 
có Tờ trình số 337/TTr-
BVHTTDL Dự án Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thể dục, 
thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư 
viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản 
văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật 
Báo chí

Luật Báo chí số 
126/2025/QH15  

39 Luật Báo chí số 126/2025/QH15
Bộ Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch

1

 Ngày 25/6/2026, Bộ VHTTDL đã 
có Tờ trình số 337/TTr-
BVHTTDL Dự án Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thể dục, 
thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư 
viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản 
văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật 
Báo chí
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g 312  121 34 3

Luật Quảng cáo 16/2012/QH13 (sửa đổi bổ 
sung bởi Luật số 75/2025/QH15)

Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du 
lịch 1

Ngày 25/6/2026, Bộ VHTTDL đã 
có Tờ trình số 337/TTr-
BVHTTDL Dự án Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thể dục, 
thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư 
viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản 
văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật 
Báo chí

Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15

Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du 
lịch 1

Ngày 25/6/2026, Bộ VHTTDL đã 
có Tờ trình số 337/TTr-
BVHTTDL Dự án Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thể dục, 
thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư 
viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản 
văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật 
Báo chí

40 Luật Thi hành án dân sự số 
106/2025/QH15 Bộ Tư pháp 1   

41 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà 
nước số 10/2017/QH14 Bộ Tư pháp 1

 Ngày 02/7/2026, Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp đã thừa ủy quyền Thủ tướng 
Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký 
Tờ trình số 366/TTr-CP trình Quốc 
hội, UBTVQH dự án Luật sửa đổi, 
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(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
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g 312  121 34 3

bổ sung một số điều Luật Trách 
nhiệm bồi thường của Nhà nước.

42
Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 
được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 
37/2024/QH15

Bộ Tư pháp 1

Ngày 10/6/2026, Bộ Tư pháp đã có 
Tờ trình số 97/TTr_BTP trình 
Chính phủ, hiện dự án Luật đang 
được lấy ý kiến thành viên Chính 
phủ.

 

43 Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 Bộ Giáo dục 
và Đào tạo   

44 Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15 Bộ Giáo dục 
và Đào tạo   

45 Luật Giáo dục nghề nghiệp số 
74/2014/QH13

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo   

46
Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 được 
sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 
146/2025/QH15

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

Đã trình Quốc hội tại Tờ trình số 
370/TTr-CP ngày 03/7/2026  

47
Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 
41/2013/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi 
Luật số 146/2025/QH15

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

Đã trình Quốc hội tại Tờ trình số 
370/TTr-CP ngày 03/7/2026  
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(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

48

Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ quy định điều 
kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm 
dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động 
vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy 
sản; thực phẩm được sửa đổi, bổ sung bởi 
Nghị định số 123/2018/NĐ-CP và Nghị 
định số 33/2026/NĐ-CP

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

  

49
Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 được 
sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 
146/2025/QH15

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

Đã trình Quốc hội tại Tờ trình số 
370/TTr-CP ngày 03/7/2026  

50 Luật Thú y số 79/2015/QH13 được sửa 
đổi, bổ sung bởi Luật số 146/2025/QH15

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

Đã trình Quốc hội tại Tờ trình số 
370/TTr-CP ngày 03/7/2026  

51
Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 được 
sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 
146/2025/QH15

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

Đã trình Quốc hội tại Tờ trình số 
370/TTr-CP ngày 03/7/2026  

52 Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14
Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

Đã trình Quốc hội tại Tờ trình số 
370/TTr-CP ngày 03/7/2026  

53 Luật Đê điều số 79/2006/QH11 được sửa 
đổi, bổ sung bởi Luật số 146/2025/QH15

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

Đã trình Quốc Hội tại Tờ trình số 
370/TTR-CP ngày 03/772026  
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54 Luật Đất đai số 31/2024/QH15
Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

  

55
Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 
được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 
146/2025/QH15

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

Đã trình Quốc hội tại Tờ trình số 
370/TTr-CP ngày 03/7/2026  

56
Luật Địa chất và khoáng sản số 
54/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung 
theo Luật số 147/2025/QH15

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

Đã trình Quốc hội tại Tờ trình số 
370/TTr-CP ngày 03/7/2026  

57 Luật Bảo vệ môi trường
Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

1   

58
Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực 
Nông nghiệp và Môi trường

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

Đã trình Quốc hội tại Tờ trình số 
370/TTr-CP ngày 03/7/2026  

59
Luật số Khí tượng thủy văn số 
90/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi 
Luật số 146/2025/QH15

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

Đã trình Quốc hội tại Tờ trình số 
370/TTr-CP ngày 03/7/2026  

60
Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải 
đảo số 82/2015/QH13 được sửa đổi, bổ 
sung bởi Luật số 146/2025/QH15

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

  

61 Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 Bộ Tài chính 1 Đã trình Quốc hội tại Tờ trình số 
370/TTr-CP ngày 03/7/2026  
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62

Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 
13/12/2019 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Trồng trọt về 
giống cây trồng và canh tác được sửa đổi, 
bổ sung bởi Nghị định số 33/2026/NĐ-
CP

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

1   

63

Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 
14/11/2019 của Chính phủ quy định về 
quản lý phân bón được sửa đổi, bổ sung 
bởi Nghị định số 33/2026/NĐ-CP

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

1   

64

Nghị định số 79/2023/NĐ-CP ngày 
15/11/2023 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với 
giống cây trồng được sửa đổi, bổ sung bởi 
Nghị định số 33/2026/NĐ-CP

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

1   

65

Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 
15/5/2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Thú y được sửa 
đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
123/2018/NĐ-CP, Nghị định số 
80/2022/NĐ-CP, Nghị định số 
32/2026/NĐ-CP.

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

1   
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66

Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 
21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi 
tiết Luật Chăn nuôi được sửa đổi, bổ sung 
bởi Nghị định 46/2022/NĐ-CP; Nghị 
định số 32/2026/NĐ-CP.

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

1   

67

Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 
25/01/2026 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Thủy sản

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

1   

68
Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 
25/01/2026 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Thủy lợi

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

1   

69
Nghị định 71/2024/NĐ-CP quy định về 
giá đất được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 
định số 226/2025/NĐ-CP.

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

1   

70

Nghị định số 151/2025/NĐ-CP về phân 
định thẩm quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực đất đai

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

1   

71

Nghị định số 53/2024/NĐ-CP quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài 
nguyên nước được sửa đổi, bổ sung bởi 
Nghị định số 23/2026/NĐ-CP.

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

1   
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72

Nghị định số 193/2025/NĐ-CP quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Địa chất và khoáng sản được sửa 
đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
21/2026/NĐ-CP.

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

1   

73
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định 
chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 
trường

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

1   

74

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 
2022 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

1   

75

Nghị định số 48/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 
08/2022/NĐCP ngày 10 tháng 01 năm 
2022 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật Bảo vệ môi trường được 
sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 
2025.

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

1   
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76

Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 
15/5/2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Tài 
nguyên, môi trường biển và hải đảo

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

1   

77

Nghị định số 41/2016/NĐ-CP ngày 
15/5/2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân 
nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa 
học trong vùng biển Việt Nam

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

1   

78 Nghị định số 113/2025/NĐ-CP quy định 
chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ Bộ Nội vụ 1   

79
Nghị định 128/2025/NĐ-CP quy định về 
phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà 
nước lĩnh vực nội vụ

Bộ Nội vụ 1   

80
Nghị định số 352/2025/NĐ-CP quy định 
chi tiết một số điều của Luật Việc làm về 
dịch vụ việc làm

Bộ Nội vụ 1   

81

Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định 
chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ 
sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ 
thuật an toàn lao động, huấn luyện an 
toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi 
trường lao động.

Bộ Nội vụ 1   
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82

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Bộ luật Lao động về điều kiện lao 
động và quan hệ lao động

Bộ Nội vụ 1   

83

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, 
bổ sung các Nghị định liên quan đến điều 
kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội

Bộ Nội vụ 1   

84

Nghị định số 147/2025/NĐ-CP quy định 
về phân định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Bộ Y tế  

 Lĩnh vực phòng bệnh Chính 
phủ đã ban hành Nghị định số 
165/2026/NĐ-CP ngày 
15/5/2026 về việc hướng dẫn 
Luật Phòng bệnh 
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85

Nghị định số 68/2016/NĐ-CP quy định 
về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, 
kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, 
tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan được 
sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 
67/2020/NĐ-CP

Bộ Tài chính 1

Bộ Tài chính đã có công văn số 
6453/BTC-CHQ ngày 20/5/2026 
kèm hồ sơ thẩm định gửi Bộ Tư 
pháp đề nghị thẩm định dự thảo 
Nghị định thay thế Nghị định số 
68/2016/NĐ-CP và Nghị định số 
67/2020/NĐ-CP.
Ngày 02/6/2026, Bộ Tư pháp đã tổ 
chức cuộc họp thẩm định dự thảo 
Nghị định. 

 

86 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP quy định 
chi tiết một số điều của Luật kế toán Bộ Tài chính 1

 Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám 
sát kế toán, kiểm toán) đã có văn 
bản số 989/QLKT-DN ngày 
25/6/2026 gửi lấy ý kiến các đơn vị 
liên quan thuộc Bộ để hoàn thiện 
dự thảo trước khi gửi xin ý kiến các 
bộ, cơ quan. 

 

87

Nghị định số 151/2018/NĐ-CP sửa đổi, 
bổ sung một số Nghị định quy định về 
điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính 1

 Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám 
sát kế toán, kiểm toán) đã có văn 
bản số 989/QLKT-DN ngày 
25/6/2026 gửi lấy ý kiến các đơn vị 
liên quan thuộc Bộ để hoàn thiện 
dự thảo trước khi gửi xin ý kiến các 
bộ, cơ quan. 
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88
Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Bộ Tài chính 1

Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám 
sát kế toán, kiểm toán) đã có văn 
bản số 989/QLKT-DN ngày 
25/6/2026 gửi lấy ý kiến các đơn vị 
liên quan thuộc Bộ để hoàn thiện 
dự thảo trước khi gửi xin ý kiến các 
bộ, cơ quan.  

 

89

Nghị định số 132/2026/NĐ-CP sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 
41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, 
kiểm toán độc lập

Bộ Tài chính 1

 Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám 
sát kế toán, kiểm toán) đã có văn 
bản số 989/QLKT-DN ngày 
25/6/2026 gửi lấy ý kiến các đơn vị 
liên quan thuộc Bộ để hoàn thiện 
dự thảo trước khi gửi xin ý kiến các 
bộ, cơ quan. 

 

90

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các nghị định liên 
quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Công Thương

Bộ Công 
Thương

Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám 
sát kế toán, kiểm toán) đã có văn 
bản số 989/QLKT-DN ngày 
25/6/2026 gửi lấy ý kiến các đơn vị 
liên quan thuộc Bộ để hoàn thiện 
dự thảo trước khi gửi xin ý kiến các 
bộ, cơ quan.  

 

91
Nghị định số 87/2018/NĐ-CP về kinh 
doanh khí được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 
định số 17/2020/NĐ-CP

Bộ Công 
Thương 1

Đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 
5044/TTr-BCT ngày 08/7/2025 
về việc hoàn thiện dự thảo Nghị 
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định thay thế Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 
của Chính phủ về kinh doanh khí.
 Ngày 03/02/2026, Bộ Công 
Thương có Tờ trình số 767/TTr-
BCT gửi Thủ tướng Chính phủ 
Giải trình tiếp thu ý kiến Thành 
viên Chính phủ và báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ xem xét ký ban 
hành Nghị định.

92
Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh 
doanh rượu được sửa đổi, bổ sung bởi 
Nghị định số 17/2020/NĐ-CP

Bộ Công 
Thương 1 Bộ Công Thương đang xây dựng  

93 Nghị định số 45/2023/NĐ-CP quy định 
chi tiết một số điều của Luật Dầu khí

Bộ Công 
Thương 1 Xây dựng đồng thời với dự án Luật 

Dầu khí sửa đổi  

94
Nghị định số 146/2025/NĐ-CP quy định 
về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
công nghiệp và thương mại

Bộ Công 
Thương

1/3/2027 Nghị định sẽ hết hiệu lực, 
các nội dung cần sửa đổi sẽ được 
sửa tại các văn bản chuyên ngành 

 

95 Nghị định 35/2020/NĐ-CP quy định chi 
tiết một số điều của Luật Cạnh tranh

Bộ Công 
Thương 1 Bộ Công Thương đang triển khai  

96
Nghị định số 137/2026/NĐ-CP về quản 
lý hoạt động kinh doanh theo phương 
thức đa cấp

Bộ Công 
Thương 1 Bộ Công Thương đang triển khai  
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97
Nghị định số 69/2018/NĐ-CP quy định 
chi tiết một số Điều của Luật Quản lý 
ngoại thương

Bộ Công 
Thương 1

Bộ Công Thương đã có Tờ trình số 
4845/TTr-BCT ngày 29/6/2026 
báo cáo Chính phủ về hồ sơ dự 
thảo Nghị định theo yêu cầu tại văn 
bản số 5913/VPCP-KTTH ngày 
23/6/2026. 

 

98

Nghị định số 63/2023/NĐ-CP quy định 
chi tiết một số điều của Luật tần số vô 
tuyến điện số 42/2009/QH12 được sửa 
đổi, bổ sung một số điều theo luật số 
09/2022QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi 
Nghị định số 15/2025/NĐ-CP)

Bộ Khoa học 
và Công nghệ 1   

99
Nghị định số 133/2025/NĐ-CP được sửa 
đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
15/2026/NĐ-CP

Bộ Khoa học 
và Công nghệ 1   

100

Nghị định số 15/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các nghị định để cắt 
giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến 
hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa 
học và Công nghệ

Bộ Khoa học 
và Công nghệ 1   

101 Nghị định số 23/2025/NĐ-CP quy định 
về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy

Bộ Khoa học 
và Công nghệ 1   
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102

Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực bưu chính, viễn thông, tần số vô 
tuyến điện, công nghệ thông tin và giao 
dịch điện tử. được sửa đổi, bổ sung bởi 
Nghị định số 14/2022/NĐ-CP

Bộ Khoa học 
và Công nghệ 1   

103

Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công 
nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công 
nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và 
quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (đượ 
ký c sửa đổi bổ sung bởi các Nghị định 
15/2026/NĐ-CP, 33/2026/NĐ-CP và 
100/2026/NĐ-CP)

Bộ Khoa học 
và Công nghệ 1   

104

Nghị định số 105/2016/NĐ-CP quy định 
về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm 
định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện 
đo, chuẩn đo lường được sửa đổi, bổ sung 
bởi Nghị định số 36/2026/NĐ-CP

Bộ Khoa học 
và Công nghệ 1   

105
Nghị định số 147/2024/NĐ-CP quản lý, 
cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và 
thông tin trên mạng

Bộ Khoa học 
và Công nghệ 1   
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106 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP quy định 
về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Bộ Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch

1
 Bộ đã có tờ trình xin sửa đổi, bổ 
sung Nghị định 144/2020/NĐ-CP 
theo trình tự, thủ tục rút gọn

 

107

Nghị định số 54/2019/NĐ-CP quy định 
về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ 
vũ trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 
định số 148/2024/NĐ-CP

Bộ Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch

1

 Bộ đã ban hành Kế hoạch xây 
dựng Nghị định, đang dự thảo 
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 
Nghị định thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch , dự kiến ban hành 
tháng 12/2026

 

108

Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ban hành 
quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh 
dịch vụ văn hóa công cộng được sửa đổi, 
bổ sung bởi Nghị định số 142/2018/NĐ-
CP

Bộ Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch

1

 Bộ đã ban hành Kế hoạch xây 
dựng Nghị định, đang dự thảo 
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 
Nghị định thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch , dự kiến ban hành 
tháng 12/2026

 

109
Nghị định số 195/2013/NĐ-CP quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật xuất bản.

Bộ Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch

1

 Ngày 11/6/2026, Bộ đã có Tờ 
trình số 277/TTr-BVHTTDL trình 
Chính phủ về Dự án Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Xuất 
bản, trong đó dự thảo Nghị định 
quy định chi tiết một số điều và 
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biện pháp thi hành Luật Xuất bản 
được trình kèm theo Hồ sơ

110

Nghị định số 297/2025/NĐ-CP quy định 
thực hiện liên thông điện tử nhóm thủ tục 
hành chính: Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh - cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện về an ninh, trật tự - cấp Giấy phép 
đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

Bộ Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch

1

 Bộ đã ban hành Kế hoạch xây 
dựng Nghị định, đang dự thảo 
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 
Nghị định thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch , dự kiến ban hành 
tháng 12/2026

 

111
Nghị định số 138/2025/NĐ-CP quy định 
về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
văn hóa, thể thao và du lịch.

Bộ Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch

1

 Bộ đã ban hành Kế hoạch xây 
dựng Nghị định, đang dự thảo 
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 
Nghị định thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch , dự kiến ban hành 
tháng 12/2026

 

112
Nghị định số 06/2016/NĐ-CP quản lý, 
cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, 
truyền hình.

Bộ Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch

1

Đã trình Chính phủ dự thảo Nghị 
định quản lý, cung cấp và sử dụng 
phát thanh, truyền hình, trong đó 
bãi bỏ Nghị định số 06/2016/NĐ-
CP
(Tờ trình số 215/TTr-BVHTTDL 
ngày 12/5/2026)
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Bộ VHTTDL đã có Báo cáo tiếp 
thu, giải trình ý kiến thành viên 
Chính phủ (Báo cáo số 266/BC-
BVHTTDL ngày 09/6/2026) 

113

Nghị định số 71/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 
06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và 
sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Bộ Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch

1

Đã trình Chính phủ dự thảo Nghị 
định quản lý, cung cấp và sử dụng 
phát thanh, truyền hình, trong đó 
bãi bỏ Nghị định số 71/2022/NĐ-
CP
(Tờ trình số 215/TTr-BVHTTDL 
ngày 12/5/2026)
Bộ VHTTDL đã có Báo cáo tiếp 
thu, giải trình ý kiến thành viên 
Chính phủ (Báo cáo số 266/BC-
BVHTTDL ngày 09/6/2026) 

 

114

Nghị định số 116/2026/NĐ-CP sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định có 
quy định thủ tục hành chính liên quan đến 
hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch.

Bộ Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch

1

  Bộ đã ban hành Kế hoạch xây 
dựng Nghị định, đang dự thảo 
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 
Nghị định thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch , dự kiến ban hành 
tháng 12/2026
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115

Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày 
26/4/2023 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, 
quyền liên quan được sửa đổi, bổ sung 
bởi Nghị định số 134/2026/NĐ-CP ngày 
06/4/2026

Bộ Văn hoá, 
Thể thao và 
Du lịch

1

 Bộ đã ban hành Kế hoạch xây 
dựng Nghị định, đang dự thảo 
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 
Nghị định thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch , dự kiến ban hành 
tháng 12/2026

 

116

Nghị định số 77/2013/NĐ-CP quy định 
chi tiết thi hành Luật Phòng, chống tác 
hại của thuốc lá và một số biện pháp 
phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Bộ Y tế

Bộ Y tế đã xây dự thảo Nghị định 
đồng thời với hồ sơ xây dựng Luật 
Phòng, chống tác hại của thuốc lá 
và một số biện pháp phòng, chống 
tác hại của thuốc lá.

 

117
Nghị định số 103/2017/NĐ-CP quy định 
về thành lập, tổ chức, hoạt động; giải thể 
và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

Bộ Y tế 1

Bộ Y tế (Cục Bảo trợ xã hội) đã lấy 
ý kiến các Bộ, ban ngành và địa 
phương; đăng tải website lấy ý 
kiến rộng rãi đối với dự thảo Hồ sơ 
Nghị định; đã tổng hợp, hoàn thiện 
và đang lấy ý kiến Vụ Pháp chế 
trình Lãnh đạo Bộ trước khi gửi Bộ 
Tư pháp thẩm định (Công văn số 
1215/BTXH-CTXH ngày 
01/7/2026 gửi Vụ Pháp chế về việc 
rà soát hồ sơ dự thảo Nghị định sửa 
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đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 103/2017/NĐ-CP)

118

Nghị định số 91/2016/NĐ-CP quy định 
về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn 
trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia 
dụng và y tế

Bộ Y tế 1   

119

Nghị định số 129/2024/NĐ-CP sửa đổi, 
bổ sung một số Điều của Nghị định số 
91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, 
chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 
trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Nghị định 
số 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 
số quy định liên quan đến điều kiện đầu 
tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Y tế, có hiệu lực kể từ ngày 
30 tháng 11 năm 2024

Bộ Y tế 1   

120
Nghị định số 148/2025/NĐ-CP quy định 
về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y 
tế

Bộ Y tế  

 Lĩnh vực phòng bệnh Chính 
phủ đã ban hành Nghị định số 
165/2026/NĐ-CP ngày 
15/5/2026 về việc hướng dẫn 
Luật Phòng bệnh 
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121

Nghị định số 68/2018/NĐ-CP quy định 
chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành 
Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà 
nước.

Bộ Tư pháp   

122
Nghị định số 288/2025/NĐ-CP quy định 
về quản lý tàu bay không người lái và 
phương tiện bay khác

Bộ Quốc 
phòng 1   

123

Nghị định số 211/2025/NĐ-CP quy định 
về hoạt động mật mã dân sự và sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 
15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực bưu 
chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, 
công nghệ thông tin và giao dịch điện tử 
được sửa đổi, bổ sung một số điều tại 
Nghị định số 14/2022/NĐ-CP

Bộ Quốc 
phòng  

124
Nghị định số 86/2018/NĐ-CP quy định 
về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong 
lĩnh vực giáo dục.

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 1

Đang  xây dựng Nghị định quy định 
hợp tác đầu tư với nước ngoài trong 
lĩnh vực giáo dục (thay thế Nghị 
định số 86/2018/NĐ-CP và Nghị 
định số 124/2024/NĐ-CP), dự kiến 
tháng 10/2026 sẽ trình CP
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125

Nghị định số 124/2024/NĐ-CP sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 
86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu 
tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo 
dục.

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 1

Đang  xây dựng Nghị định quy định 
hợp tác đầu tư với nước ngoài trong 
lĩnh vực giáo dục (thay thế Nghị 
định số 86/2018/NĐ-CP và Nghị 
định số 124/2024/NĐ-CP), dự kiến 
tháng 10/2026 sẽ trình CP

 

126
Nghị định số 95/2026/NĐ-CP quy định 
chi tiết một số điều của Luật Giáo dục 
nghề nghiệp

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 1

Nội dung tích hợp trong Nghị định 
quy định điều kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực GDNN, GDĐH 
và KĐCLGD (thay thế Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP), dự thảo NĐ đã 
được Bộ TP thẩm định ngày 
26/6/2026 theo Công văn số 
3775/BGDĐT-PC ngày 19/6/2026. 
Bộ GDĐT đang hoàn thiện dự thảo, 
dự kiến trình CP trong tháng 7/2026

 

127
Nghị định số 125/2024/NĐ-CP quy định 
về điều kiện đầu tư và hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 1

Nội dung tích hợp trong Nghị định 
quy định điều kiện đầu tư và hoạt 
động của cơ sở GDMN, cơ sở 
GDPT, cơ sở GDTX và cơ sở giáo 
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dục khác thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân (thay thế Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP), dự thảo NĐ  đã 
được Bộ TP thẩm định ngày 
26/6/2026 theo Công văn số 
3695/BGDĐT-PC ngày 18/6/2026. 
Bộ GDĐT đang hoàn thiện dự thảo, 
dự kiến trình CP trong tháng 7/2026

128

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP quy định 
về phân định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 1

Nội dung tích hợp trong Nghị định 
quy định điều kiện đầu tư và hoạt 
động của cơ sở GDMN, cơ sở 
GDPT, cơ sở GDTX và cơ sở giáo 
dục khác thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân (thay thế Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP), dự thảo NĐ  đã 
được Bộ TP thẩm định ngày 
26/6/2026 theo Công văn số 
3695/BGDĐT-PC ngày 18/6/2026. 
Bộ GDĐT đang hoàn thiện dự thảo, 
dự kiến trình CP trong tháng 7/2026
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129
Nghị định số 49/2018/NĐ-CP quy định 
về kiểm định chất lượng giáo dục nghề 
nghiệp

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 1

Nội dung tích hợp trong Nghị định 
quy định điều kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực GDNN, GDĐH 
và KĐCLGD (thay thế Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP), dự thảo NĐ  đã 
được Bộ TP thẩm định ngày 
26/6/2026 theo Công văn số 
3775/BGDĐT-PC ngày 19/6/2026. 
Bộ GDĐT đang hoàn thiện dự thảo, 
dự kiến trình CP trong tháng 7/2026

 

130

Nghị định số 04/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Nghị định liên 
quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội.

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 1

Nội dung tích hợp trong Nghị định 
quy định điều kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực GDNN, GDĐH 
và KĐCLGD (thay thế Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP), dự thảo NĐ  đã 
được Bộ TP thẩm định ngày 
26/6/2026 theo Công văn số 
3775/BGDĐT-PC ngày 19/6/2026. 
Bộ GDĐT đang hoàn thiện dự thảo, 
dự kiến trình CP trong tháng 7/2026
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131

Nghị định số 202/2025/NĐ-CP quy định 
chi tiết về điều kiện, trình tự, thủ tục, 
chương trình giáo dục, việc cấp văn bằng, 
chứng chỉ thực hiện liên kết giáo dục, 
giảng dạy chương trình giáo dục tích hợp 
đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục 
phổ thông công lập của thành phố Hà Nội

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 1

Nội dung tích hợp trong  Nghị định 
quy định hợp tác đầu tư với nước 
ngoài trong lĩnh vực giáo dục (thay 
thế Nghị định số 86/2018/NĐ-CP và 
Nghị định số 124/2024/NĐ-CP), dự 
kiến tháng 10/2026 sẽ trình CP

 

132

Nghị định số 143/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 1

Nội dung tích hợp trong Nghị định 
quy định điều kiện đầu tư và hoạt 
động của cơ sở GDMN, cơ sở 
GDPT, cơ sở GDTX và cơ sở giáo 
dục khác thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân (thay thế Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP), dự thảo NĐ  đã 
được Bộ TP thẩm định ngày 
26/6/2026 theo Công văn số 
3695/BGDĐT-PC ngày 18/6/2026. 
Bộ GDĐT đang hoàn thiện dự thảo, 
dự kiến trình CP trong tháng 7/2026
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133
Nghị định số 169/2025/NĐ-CP quy định 
hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới 
sáng tạo và sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu

Bộ Công an 1
Đã gửi Bộ TP thẩm định (Công văn 
số 3355/BCA-V03 ngày 
29/6/2026)

 

134
Nghị định 151/2024/NĐ-CP quy định chi 
tiết và thi hành một số điều của Luật Trật 
tự, an toàn giao thông đường bộ

Bộ Công an 1

 Đã ban hành Nghị định số 
236/2026/NĐ-CP ngày 

26/6/2026 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 
151/2024/NĐ-CP ngày 15 

tháng 11 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Trật tự, an toàn 
giao thông đường bộ được 
sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 
định số 184/2025/nđ-cp 

ngày 01 tháng 7 năm 2025 
của Chính phủ (có hiệu lực 
thi hành từ ngày 01 tháng 7 

năm 2026) 
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135

Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 
15/5/2025 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 
cứu hộ

Bộ Công an 1

Đã gửi Bộ TP thẩm định (Công văn 
số 3355/BCA-V03 ngày 
29/6/2026)  

136

Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 
30/10/2025 của Chính phủ quy định xử 
phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, 
trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ 
nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình

Bộ Công an 1

Đã gửi Bộ TP thẩm định (Công văn 
số 3355/BCA-V03 ngày 
29/6/2026)  

137

Nghị định số 29/2017/NĐ-CP quy định 
về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và 
tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên 
hàng hải

Bộ Xây dựng 1

Đã đưa nội dung bãi bỏ TTHC vào 
dự thảo Nghị định thay thế Nghị 
định số 29/2017/NĐ-CP, trình 
Chính phủ trong tháng 6/2026;

 

138

Nghị định số 165/2024/NĐ-CP quy định 
chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều 
của luật đường bộ và điều 77 luật trật tự, 
an toàn giao thông đường bộ

Bộ Xây dựng 1   

139
Nghị định số 144/2025/NĐ-CP Quy định 
về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng 1 Dự kiến trình Chính phủ vào tháng 
10/2026  
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

140 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP quy định 
chi tiết một số điều của luật kiến trúc Bộ Xây dựng 1

Đang được sửa đổi đồng bộ và có 
hiệu lực cùng thời điểm với Luật 
Kiến trúc

 

141

Nghị định số 160/2016/NĐ-CP về điều 
kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh 
dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt 
tàu biển

Bộ Xây dựng 1   

142
Nghị định số 82/2019/NĐ-CP quy định 
về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử 
dụng

Bộ Xây dựng 1
Đang được sửa đổi đồng bộ và có 
hiệu lực cùng thời điểm với Bộ luật 
Hàng hải

 

143

Nghị định số 37/2017/NĐ-CP về điều 
kiện kinh doanh khai thác cảng biển 
(được sửa đổi, bổ sung Nghị định số 
147/2018/NĐ-CP, Nghị định số 
69/2022/NĐ-CP và Nghị định số 
14/2026/NĐ-CP)

Bộ Xây dựng 1   

144
Nghị định số 110/2014/NĐ-CP quy định 
điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy 
nội địa

Bộ Xây dựng 1   

145
Nghị định số 70/2016/NĐ-CP về điều 
kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn 
hàng hải

Bộ Xây dựng 1   
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

146

Nghị định số 175/2024/NĐ-CP quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây 
dựng

Bộ Xây dựng 1 Đã trình CP tại Tờ trình số 36/TTr-
BXD ngày 06/5/2026  

147 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP quy định 
chi tiết một số điều của Luật Nhà ở Bộ Xây dựng 1

Đang được sửa đổi đồng thời với 
việc sửa đổi Luật Nhà ở, bảo đảm 
có hiệu lực đồng thời với Luật 

 

148

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 
16/11/2018 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Lâm 
nghiệp

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

1   

149

Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 
tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an 
toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi 
gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của 
sinh vật biến đổi gen

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

1   

150

Nghị định số 43/2026/NĐ-CP ngày 26 
tháng 01 năm 2026 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các nghị 
định trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và 
đa dạng sinh học

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

1   
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

151

Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 
13/3/2019 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản 
đồ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 
số 136/2021/NĐ-CP, Nghị định số 
39/2026/NĐ-CP

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

1   

152
Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 
04/01/2019 của Chính phủ về hoạt động 
viễn thám

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

1   

153

Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 
tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy 
định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và 
Hệ thống thông tin đất đai

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

1   

154

Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 
tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy 
định về quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Đất đai

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

1   

155

Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15 
tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định quy định chi tiết thi hành Luật Đất 
đai.

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

1   
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

156

Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 
16/5/2024 quy định việc hành nghề 
khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, 
cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền 
cấp quyền khai thác tài nguyên nước đã 
được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
23/2026/NĐ-CP

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

1   

157

Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định 
việc giao các khu vực biển nhất định cho 
tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài 
nguyên biển đã được sửa đổi, bổ sung bởi 
Nghị định số 65/2025/NĐ-CP và Nghị 
định số 44/2026/NĐ-CP

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

1   

158 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 
24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

1   

159

Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 
tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy 
định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và 
bảo vệ tầng ô-dôn được sửa đổi, bổ sung 
bởi Nghị định số 119/2025/NĐ-CP và 
Nghị định số 83/2026/NĐ-CP

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

1   
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

160

Nghị định số 103/2020/NĐ-CP ngày 04 
tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy 
định về chứng nhận chủng loại gạo thơm 
xuất khẩu sang Liên minh châu Âu

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

1   

161

Nghị định số 33/2026/NĐ-CP ngày 
21/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Nghị định trong 
lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

1   

162

Nghị định số 38/2026/NĐ-CP ngày 
24/01/2026 của Chính phủ quy định về 
nhập khẩu cây mang theo bầu đất và mã 
số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

1   
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

163

Nghị định số 100/2026/NĐ-CP ngày 
31/3/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 
65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ 
về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở 
hữu công nghiệp, quyền đối với giống 
cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu 
trí tuệ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 
định số 15/2026/NĐ-CP ngày 
14/01/2026 và Nghị định số 33/2026/NĐ-
CP ngày 21/01/2026 của Chính phủ

Bộ Khoa học 
và Công nghệ   

164
Nghị định số 105/2021/NĐ-CP quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật phòng, chống ma túy

Bộ Công an 1  

Đã ban hành Nghị định số 
163/2026/NĐ-CP quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Phòng, 
chống ma túy (có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01 tháng 7 năm 
2026)  
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

165

Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Khí 
tượng thủy văn

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

  

166
Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 
tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy 
định về hoạt động in

Bộ Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch

1   

167
Nghị định số 23/2019/NĐ-CP  ngày 26 
tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về hoạt 
động triển lãm

Bộ Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch

1   

168 Nghị định số 32/2012/NĐ-CP
Bộ Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch

1   

169 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP
Bộ Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch

1   

170 Nghị định 342/2025/NĐ-CP
Bộ Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch

1   

171

Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 
tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về 
thương mại điện tử được sửa đổi, bổ sung 
bởi Nghị định số 85/2021/NĐ-CP

Bộ Công 
Thương

 Đã hoàn thành
Nghị định 248/2026/NĐ-CP 
ngày 30/6/2026 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số 
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

điều của Luật Thương mại 
điện tử 

172

Nghị định số 28/2018/NĐ-CP quy định 
chi tiết một số Điều của Luật Quản lý 
ngoại thương về một số biện pháp phát 
triển ngoại thương

Bộ Công 
Thương  

 Đã hoàn thành
Nghị định số 230/2026/NĐ-
CP ngày 25/6/2026 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị 
định số 28/2018/NĐ-CP 
ngày 01/3/2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết Luật 
Quản lý ngoại thương về một 
số biện pháp phát triển ngoại 
thương đã được sửa đổi, bổ 
sung theo Nghị quyết số 
14/2024/NĐ-CP ngày 07 
tháng 02 năm 2024 của 
Chính phủ

173
Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định 
chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc 
tiến thương mại.

Bộ Công 
Thương  

 Đã hoàn thành
Nghị định số 239/2026NĐ-
CP ngày 26/6/2026 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung  một số điều của Nghị 
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

định số 81/2018/NĐ-CP đã 
được sửa đổi, bổ sung theo 
Nghị định số 128/2024/NĐ-
CP

174

Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 
25/01/2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại 
diện, Chi nhánh của thương nhân nước 
ngoài tại Việt Nam

Bộ Công 
Thương 1  Đang triển khai  

175

Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 
15/01/2018 của Chính phủ quy định chi 
tiết Luật Thương mại và Luật quản lý 
ngoại thương về hoạt động mua bán hàng 
hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp 
đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư 
nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài tại Việt Nam

Bộ Công 
Thương 1  Đang triển khai  

176

Nghị định 26/2026/NĐ-CP quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động 
hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản 
phẩm, hàng hóa

Bộ Công 
Thương 1  Đã thành lập TST  
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

177

Nghị định 25/2026/NĐ-CP quy định chi 
tiết và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Hóa chất 
về phát triển ngành công nghiệp hóa chất 
và an toàn, an ninh hóa chất

Bộ Công 
Thương 1  Đã thành lập TST  

178

Nghị định 61/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 
3 năm 2025 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều Luật Điện lực về giấy 
phép hoạt động điện lực

Bộ Công 
Thương 1

Đang triển khai, hoàn thiện đồng 
thời với tiến độ xây dựng Luật 
Điện lực sửa đổi

 

179

Nghị định số 158/2006/NĐ-CP quy định 
chi tiết Luật Thương mại về hoạt động 
mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng 
hoá được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 
số 51/2018/NĐ-CP

Bộ Công 
Thương 1 Đã hoàn thiện báo cáo tiếp thu giải 

trình ý kiến TVCP  

180

Nghị định số 67/2013/NĐ-CP quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật phòng chống tác hại của thuốc lá về 
kinh doanh thuốc lá (được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị định số 106/2017/NĐ-CP, 
Nghị định số 08/2018/NĐ-CP, Nghị định 
số 17/2020/NĐ-CP)

Bộ Công 
Thương 1

 Đang hoàn thiện hồ sơ tích hợp 
các nội dung tại Nghị quyết 
66.18/2026/NQ-CP. 
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

181

Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, được sửa 
đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
08/2018/NĐ-CP và Nghị định số 
95/2021/NĐ-CP, Nghị định số 
80/2023/NĐ-CP

Bộ Công 
Thương 1

Bộ Công Thương đang hoàn thiện 
dự thảo, trình Chính phủ trong 
tháng 7/2026 theo chỉ đạo. 

 

182
Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28 
tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về kinh 
doanh hàng miễn thuế

Bộ Công 
Thương

 Nghị định do Bộ Tài chính đang 
chủ trì xây dựng đã tích hợp nội 
dung Bộ Công Thương đề xuất

 

183

Nghị định số 66/2024/NĐ-CP ngày 17 
tháng 06 năm 2024 của Chính phủ về 
quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang 
theo Hiệp định Thương mại tự do giữa 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 
Liên minh Châu Âu (EVFTA) và Hiệp 
định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp 
Vương quốc Anh và Bắc Ireland 
(UKVFTA)

Bộ Công 
Thương 1

 Bộ Công Thương đang triển khai 
1 Nghị định sửa đổi, bổ sung 02 
Nghị định số 66/2024/NĐ-CP và 
số 77/2023/NĐ-CP để triên khai 
các Nghị quyết về cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính 

 

184

Nghị định số 77/2023/NĐ-CP ngày ngày 
02 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ về 
quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang 
theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến 
bộ xuyên Thái Bình Dương

Bộ Công 
Thương 1

 Bộ Công Thương đang triển khai 
1 Nghị định sửa đổi, bổ sung 02 
Nghị định số 66/2024/NĐ-CP và 
số 77/2023/NĐ-CP để triên khai 
các Nghị quyết về cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính  
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

185

Nghị định 90/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 
05 năm 2007 của Chính phủ quy định về 
quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của 
thương nhân nước ngoài không có hiện 
diện tại Việt Nam

Bộ Công 
Thương 1 Bộ Công Thương đang triển khai  

186
Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 
15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát 
triển cụm công nghiệp

Bộ Công 
Thương 1 Bộ Công Thương đang triển khai  

187 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP ngày 
18/12/2025 Bộ KHCN   

188 Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 
12/4/2022 Bộ KHCN   

189 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 
17/6/2011 Bộ KHCN   

190 Nghị định số 353/2025/NĐ-CP ngày 
31/12/2025 Bộ KHCN   

191 Nghị định số 262/2025/NĐ-CP ngày 
14/10/2025 Bộ KHCN   

192 Nghị định 263/2025/NĐ-CP Bộ KHCN   

193 Nghị định số 115/2025/NĐ-CP ngày 
03/6/2025 Bộ KHCN   

194 Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 
24/12/2024 Bộ KHCN   
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

195 Nghị định số 101/2026/NĐ-CP ngày 
31/3/2026 Bộ KHCN   

196 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP Bộ KHCN   
197 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP Bộ KHCN   

198

Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 
25/6/2024 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Căn cước

Bộ Công an 1

Đã gửi Bộ TP thẩm định (Công văn 
số 3355/BCA-V03 ngày 
29/6/2026)  

199
Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 
25/6/2024 của Chính phủ quy định về 
định danh và xác thực điện tử

Bộ Công an 1
Đã gửi Bộ TP thẩm định (Công văn 
số 3355/BCA-V03 ngày 
29/6/2026)

 

200

Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ quy định điều 
kiện về an ninh, trật tự đối với một số 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 
kiện đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 
định số 56/2023/NĐ-CP và Nghị định số 
58/2026/NĐ-CP

Bộ Công an 1

Đã gửi Bộ TP thẩm định (Công văn 
số 3355/BCA-V03 ngày 
29/6/2026)

 

201
Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và 
sử dụng con dấu

Bộ Công an 1
Đã gửi Bộ TP thẩm định (Công văn 
số 3355/BCA-V03 ngày 
29/6/2026)
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)
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(Ghi rõ cấp đang trình)
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ban hành)

Tổn
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202

Nghị định số 149/2024/NĐ-CP ngày 
15/11/2024 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ 
và công cụ hỗ trợ

Bộ Công an 1

Đã gửi Bộ TP thẩm định (Công văn 
số 3355/BCA-V03 ngày 
29/6/2026)  

203

Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 
27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử 
dụng pháo đã được sửa đổi, bổ sung bởi 
Nghị định số 56/2023/NĐ-CP và Nghị 
định số 58/2026/NĐ-CP

Bộ Công an 1

Đã gửi Bộ TP thẩm định (Công văn 
số 3355/BCA-V03 ngày 
29/6/2026)  

204

Nghị định số 356/2025/NĐ-CP ngày 
31/12/2025 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Bộ Công an 1

Đã gửi Bộ TP thẩm định (Công văn 
số 3355/BCA-V03 ngày 
29/6/2026)  

205
Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 
14/8/2020 của Chính phủ về chống tin 
nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Bộ Công an 1   

206
Nghị định số 160/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính phủ quy định về 
hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe

Bộ Công an 1

Đã ban hành Nghị định số 
94/2026/NĐ-CP ngày 
31/3/2026 quy định về hoạt 
động đào tạo và sát hạch lái 
xe (có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01 tháng 7 năm 2026)  

207 Nghị định số 91/2026/NĐ-CP Bộ GD-ĐT   
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208 Nghị định số 15/2019/NĐ-CP Bộ GD-ĐT   
209 Nghị định 24/2022/NĐ-CP Bộ GD-ĐT   

210
Nghị định số 143/2016/NĐ-CP đã được 
sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
24/2022/NĐ-CP

Bộ GD-ĐT   

211

Nghị định 129/2025/NĐ-CP ngày 
11/6/2025 quy định về phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa phương 02 
cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ   

212

Nghị định số 219/2025/NĐ-CP ngày 
07/8/2025 quy định về người lao động 
nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Nghị 
định số 219/2025/NĐ-CP)

Bộ Nội vụ   

213

Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 
30/12/2021 quy định chi tiết và biện pháp 
thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công 
với cách mạng

Bộ Nội vụ   

214

Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 
10/12/2021 Quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật Người lao 
động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng

Bộ Nội vụ   
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215

Nghị định số 372/2025/NĐ-CP ngày 
31/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 
10/12/2021 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Người lao động Việt Nam đi làm 
việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Bộ Nội vụ   

216

Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 
27/5/2020 Quy định mức đóng bảo hiểm 
xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn 
lao động, bệnh nghề nghiệp

Bộ Nội vụ   

217

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định 
chi tiết một số điều của Luật Chứng 
khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 
định số 245/2025/NĐ-CP

Bộ Tài chính   

218

Nghị định số 84/2016/NĐ-CP về tiêu 
chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên 
hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp 
thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích 
công chúng

Bộ Tài chính 1

Công văn số 6854/BTC-QLKT 
ngày 25/5/2026 để xin ý kiến hồ sơ 
dự thảo NĐ rộng rãi  các bộ, CQ, 
UBND các tỉnh, đơn vị, hiệp hội, 
doanh nghiệp kiểm toán) đến ngày 
15/6/2026 là hết thời hạn xin ý 
kiến.
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STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 
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ban hành)
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219
Nghị định số 06/2017/NĐ-CP về kinh 
doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và 
bóng đá quốc tế

Bộ Tài chính 1

Đã có Tờ trình 23-TTr/ĐUBTC 
ngày 1/6/2026 trình ĐUCP dự thảo 
NĐ về kinh doanh đặt cược đua 
chó, đua ngựa và BĐQT (tờ trình 
tối mật).

 

220

Nghị định số 46/2023/NĐ-CP quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Kinh doanh bảo hiểm, được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị định số 97/2026/NĐ-CP

Bộ Tài chính 0   

221
Nghị định số 78/2024/NĐ-CP quy định 
chi tiết một số điều của Luật Giá về thẩm 
định giá

Bộ Tài chính 1
Đã lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ 
tại văn bản số 1086/QLG-QLTĐG 
ngày 18/5/2026

 

222

Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý 
hoạt động kinh doanh vàng (được sửa 
đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
232/2025/NĐ-CP

Ngân hàng 
Nhà nước 
Việt Nam

1

 Đã tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm 
định của Bộ Tư pháp 
(5766/NHNN-QLNH ngày 
01/7/2026) 

 

223

Nghị định số 89/2016/NĐ-CP quy định 
điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi 
ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ 
nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh 
tế (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 
số 16/2019/NĐ-CP và Nghị định số 
23/2023/NĐ-CP)

Ngân hàng 
Nhà nước 
Việt Nam

1   
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224

Nghị định số 03/2017/NĐ-CP về kinh 
doanh casino (được sửa đổi, bổ sung bởi 
Nghị định số 151/2018/NĐ-CP và Nghị 
định số 145/2024/NĐ-CP)

Bộ Tài chính 1

Đã có Tờ trình số 321/TTr-BTC 
ngày 29/5/2026 trình Chính phủ dự 
thảo NĐ thay thế NĐ 03/2017/NĐ-
CP (lần 2).

 

225

Nghị định số 121/2021/NĐ-CP về kinh 
doanh trò chơi điện tử có thưởng dành 
cho người nước ngoài (được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị định số 86/2026/NĐ-CP)

Bộ Tài chính 0   

226
Nghị định số 132/2024/NĐ-CP quy định 
về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động 
dầu khí

Bộ Công 
Thương   

227

Nghị định số 58/2021/NĐ-CP quy định 
về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin 
tín dụng (được sửa đổi bổ sung bởi Nghị 
định số 133/2024/NĐ-CP)

Ngân hàng 
Nhà nước 
Việt Nam

1
 Đang xin ý kiến rộng rãi 
(5140/NHNN-ATHT ngày 
16/6/2026) 

 

228

Nghị định số 01/2014/NĐ-CP về việc nhà 
đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ 
chức tín dụng Việt Nam (được sửa đổi, 
bổ sung bởi Nghị định số 69/2025/NĐ-
CP)

Ngân hàng 
Nhà nước 
Việt Nam

1
Đang xin ý kiến rộng rãi 
(5283/NHNN-ATHT ngày 
19/6/2026)  

 

229 Nghị định số 52/2024/NĐ-CP quy định 
về thanh toán không dùng tiền mặt

Ngân hàng 
Nhà nước 
Việt Nam

1
Đang xin ý kiến rộng rãi 
(4691/NHNN-TT ngày 
02/6/2026)  
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

230

Nghị định số 86/2024/NĐ-CP quy định 
về mức trích, phương pháp trích lập dự 
phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để 
xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức 
tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
và trường hợp tổ chức tín dụng phân bổ 
lãi phải thu phải thoái

Ngân hàng 
Nhà nước 
Việt Nam

1
Đang xin ý kiến rộng rãi 
(5283/NHNN-ATHT ngày 
19/6/2026)  

 

231
Nghị định số 94/2025/NĐ-CP về Cơ chế 
thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực 
ngân hàng

Ngân hàng 
Nhà nước 
Việt Nam

1
Đã giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm 
định của Bộ Tư pháp (332/BC-
NHNN ngày 30/6/2026)  

 

232

Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 
23/10/2012 quy định về hoạt động thông 
tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ 
quan đại diện nước ngoài, tô chức nước 
ngoài tại Việt Nam

Bộ Ngoại 
giao Đang trình Chính phủ Chính phủ đã ban hành Nghị 

định số 262/2026/NĐ-CP 

233

Nghị định số 58/2022/NĐ-CP ngày 
31/8/2022 của Chính phủ về đăng ký và 
quản lý hoạt động của các tổ chức phi 
chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Bộ Ngoại 
giao 1   

234

Nghị định số 65/2026/NĐ-CP quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Phục hồi, phá sản về Quản tài viên 
và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Bộ Tư pháp 0   
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

235

Nghị định số 16/2016/NĐ-CP về quản lý 
và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính 
thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các 
nhà tài trợ nước ngoài

Bộ Xây dựng 1   

236

Nghị định số 87/2009/NĐ-CP ngày 
19/10/2009 của Chính phủ về vận tải đa 
phương thức (được sửa đổi, bổ sung bởi 
Nghị định số 144/2018/NĐ-CP ngày 
16/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung các nghị định về vận tải đa phương 
thức)

Bộ Xây dựng 1
Đang sửa đổi,bổ sung, dự kiến 
trình Chính phủ trong tháng 
11/2026

 

237

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 
26/01/2021 của Chính phủ về quy định 
chi tiết một số nội dung về quản lý chất 
lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 
trình xây dựng

Bộ Xây dựng 1 Đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 
40/TTr-BXD ngày 06/5/2026  

238
Nghị định số 178/2025/NĐ-CP quy định 
chi tiết một số điều của Luật quy hoạch 
đô thị và nông thôn

Bộ Xây dựng 1   

239
Nghị định số 34/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Nghị định trong 
lĩnh vực hàng hải

Bộ Xây dựng 1
Đang được sửa đổi đồng bộ và có 
hiệu lực cùng thời điểm với Bộ luật 
Hàng hải
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

240

Nghị định 14/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Nghị định để cắt 
giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây 
dựng

Bộ Xây dựng 1
Đang được sửa đổi, bổ sung, dự 
kiến trình Chính phủ trong tháng 
12/2026 

 

241 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP quy định 
về quản lý hoạt động đường thủy nội địa Bộ Xây dựng 1 Đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

123/2026/NĐ-CP 
Thông tư số 20/2026/TT-

BXD, số 21/2026/TT-BXD

242
Nghị định số 58/2017/NĐ-CP hướng dẫn 
Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý 
hoạt động hàng hải

Bộ Xây dựng 1
Đang được sửa đổi đồng bộ và có 
hiệu lực cùng thời điểm với Bộ luật 
Hàng hải

 

243
Nghị định số 57/2024/NĐ-CP quản lý 
hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng 
biển và vùng nước đường thủy nội địa

Bộ Xây dựng 1
Đang được sửa đổi đồng bộ và có 
hiệu lực cùng thời điểm với Bộ luật 
Hàng hải

 

244

Nghị định số 78/2016/NĐ-CP quy định 
Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo 
thuyền viên, người lái phương tiện thủy 
nội địa

Bộ Xây dựng 1
Đang được sửa đổi đồng bộ và có 
hiệu lực cùng thời điểm với Bộ luật 
Hàng hải

 

245

Nghị định số 34/2024/NĐ-CP quy định 
về Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận 
chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương 
tiện thủy nội địa

Bộ Xây dựng 1
Đang được sửa đổi đồng bộ và có 
hiệu lực cùng thời điểm với Bộ luật 
Hàng hải
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

246
Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính phủ quy định về 
hoạt động vận tải đường bộ

Bộ Xây dựng 1
Đã trình CP tại Tờ trình số 
165/TTr-BXD ngày
25/12/2025

 

247

Nghị định số 161/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính phủ quy định 
Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận 
chuyển hàng hóa nguy hiểm và trình tự, 
thủ tục cấp giấy phép, cấp giấy chứng 
nhận hoàn thành chương trình tập huấn 
cho người lái xe hoặc người áp tải vận 
chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường 
bộ

Bộ Xây dựng 1
Đang được sửa đổi, bổ sung, dự 
kiến trình Chính phủ trong tháng 
12/2026 

 

248

Nghị định số 94/2026/NĐ-CP ngày 
31/3/2026 của Chính phủ quy định về 
hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe (Nghị 
định này sẽ có hiệu lực thi hành ngày 
01/7/2026)

Bộ Xây dựng 1   

249

Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17 
tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy 
định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập 
khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo 
dưỡng ô tô

Bộ Xây dựng 1   
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

250

Nghị định số 111/2016/NĐ-CP được sửa 
đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
147/2018/NĐ-CP, Nghị định số 
14/2026/NĐ-CP

Bộ Xây dựng 1   

251

Nghị định số 60/2023/NĐ-CP ngày 16 
tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy 
định về việc kiểm tra, chứng nhận chất 
lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường ô tô nhập khẩu và linh kiện nhập 
khẩu theo các Điều ước quốc tế mà Việt 
Nam là thành viên (đã được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị định số 14/2026/NĐ-CP).

Bộ Xây dựng 1   

252 Nghị định số 09/2021/NĐ-CP về quản lý 
vật liệu xây dựng Bộ Xây dựng 1   

253

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 
2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật an toàn 
thực phẩm

Bộ Y tế Đang được sửa đổi để đồng bộ với 
Luật ATTP sửa đổi  
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

254

Nghị định số 89/2018/NĐ-CP quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm 
dịch y tế biên giới được sửa đổi, bổ sung 
bởi Nghị định số 155/2018/NĐ-CP

Bộ Y tế  

 Đã ban hành Nghị định số 
165/2026/NĐ-CP ngày 
15/5/2026 về việc hướng dẫn 
Luật Phòng bệnh 

255

Nghị định số 103/2016/NĐ-CP quy định 
về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét 
nghiệm được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 
định số 155/2018/NĐ-CP

Bộ Y tế 1  

256
Nghị định số 104/2016/NĐ-CP quy định 
về hoạt động tiêm chủng được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị định số 155/2018/NĐ-CP.

Bộ Y tế 1  

257

Nghị định số 111/2017/NĐ-CP quy định 
về tổ chức đào tạo thực hành trong đào 
tạo khối ngành sức khỏe và Điều 140 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

Bộ Y tế   

258

Nghị định số 141/2024/NĐ-CP quy định 
chi tiết một số điều của Luật Phòng, 
chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy 
giảm miễn dịch mắc phải ở người 
(HIV/AIDS).

Bộ Y tế

Đang thực hiện sửa đổi 
- Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch 
xây dựng Nghị định (Kế hoạch số 
294/KH-BYT ngày 13/02/2026)
- Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 
thành lập Ban soạn thảo (Quyết 
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

định số 907/QĐ-BYT ngày 
07/4/2026)
 - Đã dự thảo hồ sơ Nghị định: (1) 
Tờ trình Chính phủ; (2) Dự thảo 
Nghị định; (3) Báo cáo Tổng kết 
việc thi hành pháp luật; (4) Bản so 
sánh, thuyết minh nội dung dự thảo 
Nghị định; (5) Bản đánh giá việc 
phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn.
- Công văn gửi các Bộ, ban, ngành, 
địa phương và Uỷ ban Trung ương 
Mặt trận tổ quốc Việt Nam để xin 
ý kiến góp ý và đăng tải hồ sơ trên 
Cổng thông tin Bộ Y tế, Cổng 
thông tin Chính phủ.  

259
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP quy định 
chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh

Bộ Y tế 1

Công văn số 4583/BYT-KCB 
ngày 22/6/2026  V/v xin ý kiến đối 
với dự thảo Nghị định thay thế 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 
ngày 30/12/2023 của Chính phủ 
gửi Bộ, Ngành Địa phương 

 

260 Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 
05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ Bộ Y tế 1
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối 
ngành sức khoẻ

261 Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg ngày 
31/7/2018 Bộ KHCN   

262 Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg ngày 
15/5/2023 Bộ KHCN   

263 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 
19/4/2019 Bộ KHCN    

264 Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg ngày 
19/12/2023 Bộ KHCN    

265 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 
03/3/2014 Bộ KHCN    

266
Quyết định số 34/2025/QĐ-TTg ngày 
15/9/2025 về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài 
nước

Bộ Nội vụ 1   

267 Thông tư số 06/2025/TT-BNV quy định 
chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ Bộ Nội vụ 1   

268

Thông tư số 16/2017/TT-BLĐTBXH quy 
định chi tiết một số nội dung về hoạt động 
kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối 
với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Bộ Nội vụ 1   
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

269

Thông tư số 09/2025/TT-BNV quy định 
về phân định thẩm quyền và phân cấp 
thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 
trong lĩnh vực nội vụ

Bộ Nội vụ 1   

270
Thông tư số 15/2025/TT-BTC quy định 
về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp 
Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

Bộ Tài chính 1

Bộ Tài chính đã có công văn số 
7385/BTC-CST ngày 02/6/2026 
và công văn số 5032/BTC-CST 
ngày 22/4/2026 gửi các Bộ, ngành 
đề nghị rà soát và xây dựng Đề án 
thu phí, lệ phí thuộc lĩnh vực quản 
lý.

 

271
Thông tư số 296/2016/TT-BTC hướng 
dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng 
nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Bộ Tài chính 1   

272

Thông tư số 297/2016/TT-BTC hướng 
dẫn về cấp, quản lý và sử dụng Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch 
vụ kế toán

Bộ Tài chính 1   

273

Thông tư số 292/2016/TT-BTC hướng 
dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế 
toán viên hành nghề và người đăng ký 
hành nghề dịch vụ kế toán

Bộ Tài chính 1   
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

274

Thông tư số 23/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư hướng 
dẫn về quản lý và kiểm tra hoạt động dịch 
vụ kế toán.

Bộ Tài chính 1   

275 Thông tư số 09/2021/TT-BTC hướng dẫn 
kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán Bộ Tài chính 1   

276
Thông tư số 39/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ 
sung chế độ báo cáo tại một số Thông tư 
trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Bộ Tài chính 1   

277

Thông tư số 40/2020/TT-BTC hướng dẫn 
chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, 
kiểm toán độc lập tại Nghị định số 
174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số 
điều của Luật kế toán và Nghị định số 
17/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
kiểm toán độc lập

Bộ Tài chính 1   
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

278

Thông tư số 44/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 
292/2016/TT-BTC hướng dẫn cập nhật 
kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành 
nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ 
kế toán và Thông tư số 296/2016/TT-
BTC hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản 
lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề 
dịch vụ kế toán.

Bộ Tài chính 1   

279

Thông tư số 43/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư có quy 
định liên quan đến việc nộp, xuất trình và 
khai thông tin về đăng ký sổ hộ khẩu, sổ 
tạm trú hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận 
của địa phương nơi cư trú khi thực hiện 
các chính sách hoặc thủ tục hành chính 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Tài chính.

Bộ Tài chính 1   

280

Thông tư số 46/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ các Thông tư của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm 
toán để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền 
và sắp xếp tổ chức chính quyền địa 
phương 02 cấp

Bộ Tài chính 1   
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

281

Thông tư số 31/2026/TT-BTC quy định 
về phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ, 
quyền hạn trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính 1   

282

Thông tư số 271/2016/TT-BTC quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định 
cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, 
giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
dịch vụ kế toán, kiểm toán

Bộ Tài chính 1   

283

Thông tư số 91/2017/TT-BTC quy định 
về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm 
toán viên và chứng chỉ kế toán viên đã 
được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 
43/2023/TT-BTC và Thông tư số 
22/2024/TT-BTC

Bộ Tài chính 1  

284

Thông tư số 23/2024/TT-BCT về quản lý, 
sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất 
thuôc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của 
Bộ Công Thương

Bộ Công 
Thương   

Đã hoàn thành
Bộ trưởng Bộ Công Thương 
đã ban hành Thông tư 
26/2026/TT-BCT ngày 
20/5/2026 sửa đổi, bổ sung 
một số quy định về phân 
cấp, cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính trong các 
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

lĩnh vực thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Công Thương

285
Thông tư số 02/2025/TT-BCT quy định 
về bảo vệ công trình điện lực và an toàn 
trong lĩnh vực điện lực.

Bộ Công 
Thương 1 Đã thẩm định  

286

Thông tư số 38/2025/TT-BCT sửa đổi, bổ 
sung một số quy định về phân cấp thực 
hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực 
thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công 
Thương

Bộ Công 
Thương  1  Đã hoàn thành

Thông tư 25/2026/TT-BCT 

287

Thông tư số 09/2024/TT-BTC quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Bộ Tài chính 1

Bộ Tài chính đã có công văn số 
7385/BTC-CST ngày 02/6/2026 
và công văn số 5032/BTC-CST 

ngày 22/4/2026 gửi các Bộ, ngành 
đề nghị rà soát và xây dựng Đề án 
thu phí, lệ phí thuộc lĩnh vực quản 

lý.

 

288
Thông tư số 53/2025/TT-BCT quy định 
về đào tạo cấp chứng chỉ quản lý năng 
lượng và kiểm toán viên năng lượng

Bộ Công 
Thương    
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

289

Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định về: Tiêu chuẩn áp dụng đối với 
tổ chức thực hiện việc thi và cấp chứng 
chỉ vô tuyến điện nghiệp dư; Các loại 
chứng chỉ vô tuyến điện viên nghiệp dư; 
điều kiện, trình tự, thủ tục thi, cấp chứng 
chỉ vô tuyến điện viên nghiệp dư; thu hồi 
chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư.

Bộ Khoa học 
và Công 

nghệ
1 Đang dự thảo  

290
Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định về phân cấp thực hiện TTHC 
trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện

Bộ Khoa học 
và Công 

nghệ
1  Thông tư 31/2026/TT-

BKHCN ngày 10/6/2026

291
Thông tư số 48/2025/TT-BKHCN hướng 
dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên 
Internet

Bộ Khoa học 
và Công 

nghệ
1 Đang dự thảo  
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

292

Thông tư số 10/2026/TT-BKHCN quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Sở hữu trí tuệ, Nghị định số 
65/2023/NĐ-CP chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về 
sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu 
công nghiệp, quyền đối với giống cây 
trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí 
tuệ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 
số 15/2026/NĐ-CP, Nghị định số 
33/2026/NĐ-CP và Nghị định số 
100/2026/NĐ-CP

Bộ Khoa học 
và Công 

nghệ
1  Thông tư 20/2026/TT-

BKHCN ngày 20/5/2026

293

Thông tư số 35/2025/TT-BKHCN ban 
hành Quy chế kiểm tra nghiệp vụ đại diện 
sở hữu công nghiệp và Quy chế kiểm tra 
nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp.

Bộ Khoa học 
và Công 

nghệ
   

294
Thông tư quy định chi tiết, quản lý về đào 
tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên 
hàng hải

Bộ Xây dựng 1
Đã thẩm định, dự kiến trình Bộ 
trưởng ký ban hành trong tháng 

8/2026 
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

295

Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT quy 
định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy 
phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo 
điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn 
phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở 
chuyên trang của báo điện tử và tạp chí 
điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản 
bản tin, xuất bản đặc san.

Bộ Văn hóa, 
Thể thao và 

Du lịch
 1 Đã hoàn thành  

296

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật xuất bản và Nghị định 
số 195/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật xuất 
bản.

Bộ Văn hóa, 
Thể thao và 

Du lịch
 1 Đã hoàn thành  

297

Thông tư số 36/2016/TT-BTTTT ban 
hành Thông tư quy định chi tiết về việc 
cấp phép hoạt động và chế độ báo cáo đối 
với loại hình báo nói, báo hình

Bộ Văn hóa, 
Thể thao và 

Du lịch
 1 Đã hoàn thành  

298

Thông tư số 24/2024/TT-BTTTT sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 
36/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định chi tiết về việc cấp 

Bộ Văn hóa, 
Thể thao và 

Du lịch 1

Đã hoàn thành 
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

phép hoạt động và chế độ báo cáo đối với 
loại hình báo nói, báo hình và Thông tư số 
41/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 
năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định chi tiết và hướng 
dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, 
tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, 
xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại 
hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện 
tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, 
xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.

299

Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 
có quy định thủ tục hành chính liên quan 
đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch.

Bộ Văn hóa, 
Thể thao và 

Du lịch 1

Đã hoàn thành 
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

300

Thông tư số 24/2024/TT-BTTTT sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 
36/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định chi tiết về việc cấp 
phép hoạt động và chế độ báo cáo đối với 
loại hình báo nói, báo hình và Thông tư 
số 41/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 
năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định chi tiết và hướng 
dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, 
tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, 
xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại 
hình báo chí, mở chuyên trang của báo 
điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ 
trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc 
san.

Bộ Văn hóa, 
Thể thao và 

Du lịch
 Đã hoàn thành  

301

Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Thông 
tư có quy định thủ tục hành chính liên 
quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch.

Bộ Văn hóa, 
Thể thao và 

Du lịch
 Đã hoàn thành  
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

302

Thông tư số 61/2012/TT-BGDĐT quy 
định điều kiện thành lập và giải thể, 
nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm 
định chất lượng giáo dục

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo    

303

Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT ngày 
23/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường quy định chi tiết 
một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch 
thực vật, Luật Trồng trọt và sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các thông tư trong 
lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật

Bộ Nông 
nghiệp và 

Môi trường
1   

304

Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT 
ngày 08/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định 
về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

Bộ Nông 
nghiệp và 

Môi trường
1   

305

Thông tư số 12/2018/TT-BNNPTNT 
ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định 
về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật

Bộ Nông 
nghiệp và 

Môi trường
1   
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

306

Thông tư số 01/2026/TT-BNNMT ngày 
01/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường quy định về kiểm 
dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn

Bộ Nông 
nghiệp và 

Môi trường
1   

307

Thông tư số 03/2026/TT-BNNMT ngày 
13/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường quy định về kiểm 
dịch động vật, sản phẩm động vật thủy 
sản

Bộ Nông 
nghiệp và 

Môi trường
1   

308

Thông tư số 94/2025/TT-BNNMT ngày 
31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường hướng dẫn chi tiết 
một số điều của Luật Chăn nuôi

Bộ Nông 
nghiệp và 

Môi trường
1   

309

Thông tư số 04/2021/TT-BNNPTNTT 
hướng dẫn thực hiện việc chấp thuận, 
thẩm định các hoạt động liên quan đến đê 
điều được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 
số 10/2026/TT-BNNMT.

Bộ Nông 
nghiệp và 

Môi trường
1   

310
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Bảo vệ môi trường

Bộ Nông 
nghiệp và 

Môi trường
1   
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

311

Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 
năm 2022 quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Bộ Nông 
nghiệp và 

Môi trường
1   

312

Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
02/2022/TT- BTNMT ngày 10 tháng 01 
năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 
được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 
07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 
năm 2025 và Thông tư số 07/2025/TT- 
BNNMT ngày 16 tháng 6 năm 2025.

Bộ Nông 
nghiệp và 

Môi trường
1   

313
Thông tư số 09/2016/TT-BTNMT quy 
định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch 
tác động vào thời tiết

Bộ Nông 
nghiệp và 

Môi trường
1   
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Tình hình thực hiện

STT Tên VB Bộ chủ trì
Đang xây 

dựng 
(Đang triển 
khai điền số 

1)

Đang trình cấp có thẩm quyền 
(Ghi rõ cấp đang trình)

Đã ban hành 
(Ghi rõ tên, số, ký hiệu 

VBQPPL và ngày tháng năm 
ban hành)

Tổn
g 312  121 34 3

314

Thông tư số 11/2022/TT-BTNMT sửa 
đổi, bổ sung một số điều của một số thông 
tư liên quan đến hoạt động kinh doanh 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Nông 
nghiệp và 

Môi trường
1   

315

Thông tư số 21/2025/TT-BNNMT quy 
định phân cấp, phân định thẩm quyền 
quản lý nhà nước trong lĩnh vực khí 
tượng thủy văn

Bộ Nông 
nghiệp và 

Môi trường
1   
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Phụ lục VI
THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHƯA CẤU HÌNH ĐẦY ĐỦ

(Ban hành kèm theo Báo cáo số: 521  /BC-BTP ngày 06  tháng 7 năm 2026 của Bộ Tư pháp) 

STT Mã DVC Tên DVC Tên đơn vị Loại hệ thống 
xử lý

Cơ quan thực 
hiện Cấp thực hiện

1 3.000242.01 Cấp văn bản cho phép sử 
dụng thẻ ABTC tại địa 
phương

Bộ Công an DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Ủy ban nhân dân 
tỉnh và thành phố 
trực thuộc Trung 
ương

Cấp tỉnh

2 2.002732.01 Thủ tục Chấm dứt hiệu lực 
và thu hồi Giấy chứng nhận 
doanh nghiệp sinh thái

Bộ Tài chính DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Ban quản lý Cấp tỉnh

3 2.002731.01 Thủ tục chấm dứt hiệu lực 
và thu hồi Giấy chứng nhận 
khu công nghiệp sinh thái

Bộ Tài chính DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Ban quản lý Cấp tỉnh

4 2.002729.01 Thủ tục cấp/cấp lại Giấy 
chứng nhận doanh nghiệp 
sinh thái

Bộ Tài chính DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Ban quản lý Cấp tỉnh

5 1.014736.01 Lựa chọn, phê duyệt dự án 
phát triển sản xuất liên kết 
theo chuỗi giá trị

Bộ Tài chính DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh, Ủy ban 
nhân dân cấp xã

Cấp xã, Cấp 
tỉnh
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6 1.114987.01 Phê duyệt dự án, kế hoạch 
liên kết thực hiện các hoạt 
động hỗ trợ phát triển sản 
xuất liên kết theo chuỗi giá 
trị triển khai trên địa bàn từ 
02 xã (phường) trở lên 
trong các ngành, nghề, lĩnh 
vực khác không thuộc lĩnh 
vực sản xuất, tiêu thụ sản 
phẩm nông nghiệp

UBND tỉnh Điện 
Biên

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường

Cấp tỉnh

7 1.013314.02 Xác nhận về điều kiện diện 
tích bình quân nhà ở để 
đăng ký thường trú vào chỗ 
ở do thuê, mượn, ở nhờ; nhà 
ở, đất ở không có tranh 
chấp quyền sở hữu nhà ở, 
quyền sử dụng đất ở, không 
thuộc địa điểm không được 
đăng ký thường trú mới

Bộ Công an DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Ủy ban nhân dân 
cấp xã

Cấp xã

8 2.002418.01 Hỗ trợ tư vấn, công nghệ 
cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa, hỗ trợ phát triển nguồn 
nhân lực, hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa khởi 
nghiệp sáng tạo và tham gia 
cụm liên kết ngành, chuỗi 
giá trị

Bộ Tài chính DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Doanh nghiệp 
nhỏ và vừa và cơ 
quan, Cơ quan, 
tổ chức hỗ trợ 
doanh nghiệp 
nhỏ và vừa.

Bộ / Ngành, 
Cấp tỉnh

9 1.009628.01 Thủ tục điều chỉnh dự án 
đầu tư thuộc thẩm quyền 
chấp thuận chủ trương đầu 
tư của Thủ tướng Chính 
phủ

Bộ Tài chính DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Bộ Tài chính Bộ / Ngành
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10 1.013040.01 Thủ tục khai, nộp phí bảo 
vệ môi trường đối với khí 
thải

Bộ Tài chính DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Bộ Công an, Bộ 
Quốc phòng, Sở 
Nông nghiệp và 
Môi trường

Bộ / Ngành, 
Cấp xã, Cấp 
tỉnh

11 1.014924.01 Hỗ trợ đối với sản xuất sản 
phẩm, cung cấp dịch vụ 
công nghệ số

UBND tỉnh An 
Giang

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Sở Khoa học và 
Công nghệ - tỉnh 
An Giang

Cấp tỉnh

12 1.011444.02 Đăng ký thông báo xử lý tài 
sản bảo đảm, đăng ký thay 
đổi, xóa đăng ký thông báo 
xử lý tài sản bảo đảm là 
quyền sử dụng đất, tài sản 
gắn liền với đất

Bộ Tư pháp DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Văn phòng Đăng 
ký đất đai

Cấp xã, Cấp 
tỉnh

13 1.011442.02 Đăng ký thay đổi biện pháp 
bảo đảm bằng quyền sử 
dụng đất, tài sản gắn liền 
với đất

Bộ Tư pháp DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Văn phòng Đăng 
ký đất đai

Cấp xã, Cấp 
tỉnh

14 1.011441.02 Đăng ký biện pháp bảo đảm 
bằng quyền sử dụng đất, tài 
sản gắn liền với đất

Bộ Tư pháp DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Văn phòng Đăng 
ký đất đai

Cấp xã, Cấp 
tỉnh

15 1.011445.02 Chuyển tiếp đăng ký thế 
chấp quyền tài sản phát sinh 
từ hợp đồng mua bán nhà ở 
hoặc từ hợp đồng mua bán 
tài sản khác gắn liền với đất

Bộ Tư pháp DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Văn phòng Đăng 
ký đất đai

Cấp xã, Cấp 
tỉnh

16 1.011443.02 Xóa đăng ký biện pháp bảo 
đảm bằng quyền sử dụng 
đất, tài sản gắn liền với đất

Bộ Tư pháp DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Văn phòng Đăng 
ký đất đai

Cấp xã, Cấp 
tỉnh
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17 1.009662.01 Thủ tục thông báo về việc 
tự quyết định chấm dứt hoạt 
động dự án của nhà đầu tư

Bộ Tài chính DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Ban quản lý khu 
công nghiệp, khu 
kinh tế, khu chế 
xuất, khu công 
nghệ cao các 
tỉnh, thành phố, 
Sở tài chính

Cấp tỉnh

18 1.009661.01 Thủ tục thông báo về việc 
tự quyết định ngừng hoạt 
động dự án của nhà đầu tư

Bộ Tài chính DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Sở tài chính Cấp tỉnh

19 1.009736.01 Thủ tục chấm dứt hoạt động 
văn phòng điều hành của 
nhà đầu tư nước ngoài trong 
hợp đồng BCC

Bộ Tài chính DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Ban quản lý khu 
công nghiệp, khu 
kinh tế, khu chế 
xuất, khu công 
nghệ cao các 
tỉnh, thành phố, 
Sở tài chính

Cấp tỉnh

20 1.009731.01 Thủ tục thành lập văn 
phòng điều hành của nhà 
đầu tư nước ngoài trong 
hợp đồng BCC

Bộ Tài chính DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Sở tài chính Cấp tỉnh

21 1.009729.01 Thủ tục góp vốn, mua cổ 
phần, mua phần vốn góp

Bộ Tài chính DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Sở Tài chính các 
tỉnh, thành phố

Cấp tỉnh

22 1.009671.01 Thủ tục đổi Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư

Bộ Tài chính DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Sở tài chính Cấp tỉnh

23 1.009665.01 Thủ tục cấp lại và hiệu đính 
thông tin trên Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư

Bộ Tài chính DVC của bộ 
ngành thực hiện 

Sở tài chính Cấp tỉnh
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trên hệ thống địa 
phương

24 1.009647.01 Thủ tục điều chỉnh Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư

Bộ Tài chính DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Sở Tài chính các 
tỉnh, thành phố

Cấp tỉnh

25 1.009664.01 Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư

Bộ Tài chính DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Sở Tài chính các 
tỉnh, thành phố

Cấp tỉnh

26 2.002727.01 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư theo 
thủ tục đầu tư đặc biệt

Bộ Tài chính DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Ban quản lý khu 
công nghiệp, khu 
kinh tế, khu chế 
xuất, khu công 
nghệ cao các 
tỉnh, thành phố

Cấp tỉnh

27 2.002725.01 Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư theo 
thủ tục đầu tư đặc biệt

Bộ Tài chính DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Ban quản lý khu 
công nghiệp, khu 
kinh tế, khu chế 
xuất, khu công 
nghệ cao các 
tỉnh, thành phố

Cấp tỉnh

28 1.009770.01 Thủ tục gia hạn thời hạn 
hoạt động của dự án đầu tư 
thuộc thẩm quyền của Ban 
quản lý khu công nghiệp, 
khu chế xuất, khu công 
nghệ cao, khu kinh tế

Bộ Tài chính DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Ban quản lý khu 
công nghiệp, khu 
kinh tế, khu chế 
xuất, khu công 
nghệ cao các 
tỉnh, thành phố

Cấp tỉnh
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29 1.009755.01 Thủ tục chấp thuận nhà đầu 
tư thuộc thẩm quyền của 
Ban quản lý khu kinh tế

Bộ Tài chính DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Ban quản lý khu 
công nghiệp, khu 
kinh tế, khu chế 
xuất, khu công 
nghệ cao các 
tỉnh, thành phố

Cấp tỉnh

30 1.009759.01 Thủ tục chấp thuận điều 
chỉnh chủ trương đầu tư 
thuộc thẩm quyền của Ban 
quản lý khu công nghiệp, 
khu chế xuất, khu công 
nghệ cao, khu kinh tế

Bộ Tài chính DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Ban quản lý khu 
công nghiệp, khu 
kinh tế, khu chế 
xuất, khu công 
nghệ cao các 
tỉnh, thành phố

Cấp tỉnh

31 1.009748.01 Thủ tục chấp thuận chủ 
trương đầu tư thuộc thẩm 
quyền của Ban quản lý khu 
công nghiệp, khu chế xuất, 
khu công nghệ cao, khu 
kinh tế

Bộ Tài chính DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Ban quản lý khu 
công nghiệp, khu 
kinh tế, khu chế 
xuất, khu công 
nghệ cao các 
tỉnh, thành phố

Cấp tỉnh

32 1.009644.01 Thủ tục điều chỉnh Quyết 
định chấp thuận nhà đầu tư 
thuộc thẩm quyền của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh

Bộ Tài chính DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Sở Tài chính các 
tỉnh, thành phố, 
Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh

Cấp tỉnh

33 1.009642.01 Thủ tục chấp thuận nhà đầu 
tư thuộc thẩm quyền của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh

Bộ Tài chính DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Sở Tài chính các 
tỉnh, thành phố, 
Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh

Cấp tỉnh

34 1.009646.01 Thủ tục chấp thuận điều 
chỉnh chủ trương đầu tư 
thuộc thẩm quyền của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh

Bộ Tài chính DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Sở Tài chính các 
tỉnh, thành phố, 
Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh

Cấp tỉnh
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35 1.009645.01 Thủ tục chấp thuận chủ 
trương đầu tư thuộc thẩm 
quyền của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh

Bộ Tài chính DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Sở Tài chính các 
tỉnh, thành phố, 
Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh

Cấp tỉnh

36 1.115146.01 Thủ tục điều chỉnh Giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt 
động văn phòng điều hành 
của nhà đầu tư nước ngoài 
trong hợp đồng BCC

Bộ Tài chính DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Ban quản lý khu 
công nghiệp, khu 
kinh tế, khu chế 
xuất, khu công 
nghệ cao các 
tỉnh, thành phố, 
Sở tài chính

Cấp tỉnh

37 1.115145.01 Thủ tục điều chỉnh Quyết 
định chấp thuận nhà đầu tư 
thuộc thẩm quyền của Ban 
quản lý khu kinh tế

Bộ Tài chính DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Ban Quản lý Khu 
kinh tế và các 
Khu công nghiệp 
tỉnh

Cấp tỉnh

38 1.115144.01 Thủ tục điều chỉnh dự án 
đầu tư đã được chấp thuận 
chủ trương đầu tư nhưng 
chưa tổ chức lựa chọn nhà 
đầu tư hoặc chưa lựa chọn 
được nhà đầu tư thực hiện 
dự án thuộc thẩm quyền của 
Ban quản lý khu công 
nghiệp, khu chế xuất, khu 
công nghệ cao, khu kinh tế

Bộ Tài chính DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Ban quản lý khu 
công nghiệp, khu 
kinh tế, khu chế 
xuất, khu công 
nghệ cao các 
tỉnh, thành phố

Cấp tỉnh
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39 1.115143.01 Thủ tục điều chỉnh dự án 
đầu tư đã được chấp thuận 
chủ trương đầu tư nhưng 
chưa tổ chức lựa chọn nhà 
đầu tư hoặc chưa lựa chọn 
được nhà đầu tư thực hiện 
dự án thuộc thẩm quyền của 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh

Bộ Tài chính DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh

Cấp tỉnh

40 2.000260.01 Cấp Giấy chứng nhận xuất 
xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi 
mẫu X

Bộ Công thương DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh

Cấp tỉnh

41 1.008361.01 Cấp Giấy chứng nhận xuất 
xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi 
mẫu VN-CU

Bộ Công thương DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh

Cấp tỉnh

42 1.007968.01 Cấp Giấy chứng nhận xuất 
xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi 
mẫu AHK

Bộ Công thương DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh

Cấp tỉnh

43 1.003477.01 Cấp Giấy chứng nhận xuất 
xứ hàng hóa (C/O) không 
ưu đãi Mẫu Peru

Bộ Công thương DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh

Cấp tỉnh

44 1.003522.01 Cấp Giấy chứng nhận xuất 
xứ hàng hóa (C/O) giáp 
lưng

Bộ Công thương DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Cục Xuất nhập 
khẩu, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh

Bộ / Ngành, 
Cấp tỉnh

45 1.002960.01 Cấp Giấy chứng nhận xuất 
xứ hàng hóa (C/O) không 
ưu đãi Mẫu Venezuela

Bộ Công thương DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh

Cấp tỉnh
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46 1.001274.01 Cấp Giấy chứng nhận hàng 
hóa không thay đổi xuất xứ 
(CNM)

Bộ Công thương DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh

Cấp tỉnh

47 1.000676.01 Cấp Giấy chứng nhận xuất 
xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi 
Mẫu S

Bộ Công thương DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh

Cấp tỉnh

48 1.000695.01 Cấp Giấy chứng nhận xuất 
xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi 
Mẫu E

Bộ Công thương DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh

Cấp tỉnh

49 1.000664.01 Cấp Giấy chứng nhận xuất 
xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi 
Mẫu VC

Bộ Công thương DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh

Cấp tỉnh

50 1.000430.01 Cấp giấy chứng nhận xuất 
xứ hàng hóa (C/O) không 
ưu đãi Mẫu DA59 (cho 
hàng hóa xuất khẩu đi Châu 
Phi)

Bộ Công thương DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh

Cấp tỉnh

51 1.000398.01 Cấp giấy chứng nhận xuất 
xứ hàng hóa (C/O) không 
ưu đãi Mẫu ICO (cho hàng 
cà phê xuất khẩu)

Bộ Công thương DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh

Cấp tỉnh

52 1.009659.01 Thủ tục gia hạn thời hạn 
hoạt động của dự án đầu tư 
thuộc thẩm quyền 
của Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh

Bộ Tài chính DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Sở Tài chính các 
tỉnh, thành phố, 
Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh

Cấp tỉnh
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53 1.115148.01 Thủ tục tính hoặc tính lại 
tiền sử dụng đất theo quy 
định tại các điểm a, b, c và 
d khoản 2 Điều 12 Nghị 
định số 50/2026/NĐ-CP 
ngày 31/01/2026 của Chính 
phủ

Bộ Tài chính DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Ủy ban nhân dân 
cấp xã, Thuế 
tỉnh, thành phố, 
Thuế cơ sở

Cấp xã, Cấp 
tỉnh

54 1.012756.01 Đăng ký đất đai lần đầu đối 
với trường hợp được Nhà 
nước giao đất để quản lý.

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Chi nhánh Văn 
phòng đăng ký 
đất đai, Văn 
phòng đăng ký 
đất đai

Cấp xã, Cấp 
tỉnh

55 1.013945.01 Tổ chức kinh tế nhận 
chuyển nhượng, thuê quyền 
sử dụng đất, nhận góp vốn 
bằng quyền sử dụng đất để 
thực hiện dự án đầu tư

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Chủ tịch ủy ban 
nhân dân cấp 
tỉnh, Cơ quan có 
chức năng quản 
lý đất đai cấp 
tỉnh.

Cấp tỉnh

56 1.013946.01 Sử dụng đất kết hợp đa mục 
đích, gia hạn phương án sử 
dụng đất kết hợp đa mục 
đích

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Chủ tịch ủy ban 
nhân dân cấp 
tỉnh, Cơ quan có 
chức năng quản 
lý đất đai cấp 
tỉnh.

Cấp tỉnh

57 1.013828.01 Giao đất, cho thuê đất, giao 
khu vực biển để thực hiện 
hoạt động lấn biển

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Chủ tịch ủy ban 
nhân dân cấp 
tỉnh, Cơ quan có 
chức năng quản 
lý đất đai cấp 
tỉnh.

Cấp tỉnh

58 1.012805.01 Giải quyết tranh chấp đất 
đai thuộc thẩm quyền của 

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 

Chủ tịch ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh

Cấp tỉnh
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Chủ tịch Ủy ban nhân cấp 
tỉnh

trên hệ thống địa 
phương

59 1.012790.01 Đính chính Giấy chứng 
nhận đã cấp

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Cơ quan có chức 
năng quản lý đất 
đai cấp tỉnh., Chi 
nhánh Văn 
phòng đăng ký 
đất đai, Văn 
phòng đăng ký 
đất đai

Cấp tỉnh

60 1.013826.01 Điều chỉnh quyết định giao 
đất, cho thuê đất, cho phép 
chuyển mục đích sử dụng 
đất do thay đổi căn cứ quyết 
định giao đất, cho thuê đất, 
cho phép chuyển mục đích 
sử dụng đất; điều chỉnh thời 
hạn sử dụng đất của dự án 
đầu tư

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Chủ tịch ủy ban 
nhân dân cấp 
tỉnh, Cơ quan có 
chức năng quản 
lý đất đai cấp 
tỉnh.

Cấp tỉnh

61 1.013827.01 Điều chỉnh quyết định giao 
đất, cho thuê đất, cho phép 
chuyển mục đích sử dụng 
đất do sai sót về ranh giới, 
vị trí, diện tích, mục đích sử 
dụng giữa bản đồ quy 
hoạch, bản đồ địa chính, 
quyết định giao đất, cho 
thuê đất, cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất và số 
liệu bàn giao đất trên thực 
địa

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Chủ tịch ủy ban 
nhân dân cấp 
tỉnh, Cơ quan có 
chức năng quản 
lý đất đai cấp 
tỉnh.

Cấp tỉnh
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62 1.013825.01 Chuyển hình thức giao đất, 
cho thuê đất

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Chủ tịch ủy ban 
nhân dân cấp 
tỉnh, Cơ quan có 
chức năng quản 
lý đất đai cấp 
tỉnh.

Cấp tỉnh

63 1.013823.01 Giao đất, cho thuê đất, 
chuyển mục đích sử dụng 
đất đối với trường hợp giao 
đất, cho thuê đất không đấu 
giá quyền sử dụng đất, 
không đấu thầu lựa chọn 
nhà đầu tư thực hiện dự án 
có sử dụng đất; trường hợp 
giao đất, cho thuê đất thông 
qua đấu thầu lựa chọn nhà 
đầu tư thực hiện dự án có sử 
dụng đất; giao đất và giao 
rừng; cho thuê đất và cho 
thuê rừng; gia hạn sử dụng 
đất khi hết thời hạn sử dụng 
đất

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Chủ tịch ủy ban 
nhân dân cấp 
tỉnh, Cơ quan có 
chức năng quản 
lý đất đai cấp 
tỉnh.

Cấp tỉnh

64 1.115147.01 Thủ tục áp dụng biện pháp 
bảo đảm đầu tư

Bộ Tài chính DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Ban quản lý khu 
công nghiệp, khu 
kinh tế, khu chế 
xuất, khu công 
nghệ cao các 
tỉnh, thành phố, 
Sở tài chính

Cấp tỉnh
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65 1.012753.01 Đăng ký đất đai, tài sản gắn 
liền với đất, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất lần đầu đối 
với tổ chức đang sử dụng 
đất

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Chủ tịch UBND 
cấp xã

Cấp xã

66 1.012796.01 Đính chính Giấy chứng 
nhận đã cấp lần đầu có sai 
sót

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã, Chi 
nhánh Văn 
phòng đăng ký 
đất đai, Văn 
phòng đăng ký 
đất đai

Cấp xã

67 1.012817.01 Xác định lại diện tích đất ở 
của hộ gia đình, cá nhân đã 
được cấp Giấy chứng nhận 
trước ngày 01 tháng 7 năm 
2004

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

Cấp xã

68 1.012818.01 Thu hồi Giấy chứng nhận 
đã cấp lần đầu không đúng 
quy định của pháp luật đất 
đai do người sử dụng đất, 
chủ sở hữu tài sản gắn liền 
với đất phát hiện và cấp lại 
Giấy chứng nhận sau khi 
thu hồi

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã, Chi 
nhánh Văn 
phòng đăng ký 
đất đai, Văn 
phòng đăng ký 
đất đai

Cấp xã
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69 1.013952.01 Điều chỉnh quyết định giao 
đất, cho thuê đất, cho phép 
chuyển mục đích sử dụng 
đất do thay đổi căn cứ quyết 
định giao đất, cho thuê đất, 
cho phép chuyển mục đích 
sử dụng đất; điều chỉnh thời 
hạn sử dụng đất của dự án 
đầu tư.

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Văn phòng đăng 
ký đất đai, Cơ 
quan quản lý đất 
đai cấp xã, Chủ 
tịch Ủy ban nhân 
dân xã, Chi 
nhánh Văn 
phòng đăng ký 
đất đai

Cấp xã

70 1.013953.01 Điều chỉnh quyết định giao 
đất, cho thuê đất, cho phép 
chuyển mục đích sử dụng 
đất do sai sót về ranh giới, 
vị trí, diện tích, mục đích sử 
dụng giữa bản đồ quy 
hoạch, bản đồ địa chính, 
quyết định giao đất, cho 
thuê đất, cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất và số 
liệu bàn giao đất trên thực 
địa

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Văn phòng đăng 
ký đất đai, Chủ 
tịch Ủy ban nhân 
dân xã, Chi 
nhánh Văn 
phòng đăng ký 
đất đai

Cấp xã
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71 1.013949.01 Giao đất, cho thuê đất, 
chuyển mục đích sử dụng 
đất đối với trường hợp giao 
đất, cho thuê đất không đấu 
giá quyền sử dụng đất, 
không đấu thầu lựa chọn 
nhà đầu tư thực hiện dự án 
có sử dụng đất; trường hợp 
giao đất, cho thuê đất thông 
qua đấu thầu lựa chọn nhà 
đầu tư thực hiện dự án có sử 
dụng đất; giao đất và giao 
rừng; cho thuê đất và cho 
thuê rừng, gia hạn sử dụng 
đất khi hết thời hạn sử dụng 
đất

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Văn phòng đăng 
ký đất đai, Cơ 
quan quản lý đất 
đai cấp xã, Chủ 
tịch Ủy ban nhân 
dân xã, Chi 
nhánh Văn 
phòng đăng ký 
đất đai

Cấp xã

72 1.013950.01 Chuyển hình thức giao đất, 
cho thuê đất.

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Văn phòng đăng 
ký đất đai, Cơ 
quan quản lý đất 
đai cấp xã, Chủ 
tịch Ủy ban nhân 
dân xã, Chi 
nhánh Văn 
phòng đăng ký 
đất đai

Cấp xã

73 1.013962.01 Giao đất ở có thu tiền sử 
dụng đất không thông qua 
đấu giá, không đấu thầu lựa 
chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án có sử dụng đất đối với 
cá nhân là cán bộ, công 
chức, viên chức, sĩ quan tại 
ngũ, quân nhân chuyên 

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Văn phòng đăng 
ký đất đai, Chủ 
tịch Ủy ban nhân 
dân xã, Chi 
nhánh Văn 
phòng đăng ký 
đất đai

Cấp xã
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nghiệp, công chức quốc 
phòng, công nhân và viên 
chức quốc phòng, sĩ quan, 
hạ sĩ quan, công nhân công 
an, người làm công tác cơ 
yếu và người làm công tác 
khác trong tổ chức cơ yếu 
hưởng lương từ ngân sách 
nhà nước mà chưa được 
giao đất ở, nhà ở; giáo viên, 
nhân viên y tế đang công 
tác tại các xã biên giới, hải 
đảo thuộc vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn, 
vùng có điều kiện kinh tế - 
xã hội đặc biệt khó khăn 
nhưng chưa có đất ở, nhà ở 
tại nơi công tác hoặc chưa 
được hưởng chính sách hỗ 
trợ về nhà ở theo quy định 
của pháp luật về nhà ở; cá 
nhân thường trú tại xã mà 
không có đất ở và chưa 
được Nhà nước giao đất ở 
hoặc chưa được hưởng 
chính sách hỗ trợ về nhà ở 
theo quy định của pháp luật 
về nhà ở

74 1.013967.01 Giải quyết tranh chấp đất 
đai thuộc thẩm quyền của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

Cấp xã
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75 1.013978.01 Đăng ký đất đai, tài sản gắn 
liền với đất, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất lần đầu đối 
với hộ gia đình, cá nhân, 
cộng đồng dân cư, người 
gốc Việt Nam định cư ở 
nước ngoài

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Văn phòng đăng 
ký đất đai, Chủ 
tịch Ủy ban nhân 
dân xã, Chi 
nhánh Văn 
phòng đăng ký 
đất đai

Cấp xã

76 1.013979.01 Tặng cho quyền sử dụng 
đất cho Nhà nước hoặc 
cộng đồng dân cư hoặc mở 
rộng đường giao thông đối 
với trường hợp thửa đất 
chưa được cấp Giấy chứng 
nhận

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Văn phòng đăng 
ký đất đai, Chủ 
tịch Ủy ban nhân 
dân xã, Chi 
nhánh Văn 
phòng đăng ký 
đất đai

Cấp xã

77 1.014275.03 Tổ chức kinh tế nhận 
chuyển nhượng, thuê quyền 
sử dụng đất, nhận góp vốn 
bằng quyền sử dụng đất để 
thực hiện dự án đầu tư.

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Chủ tịch UBND 
cấp xã, Cơ quan 
quản lý đất đai 
cấp xã

Cấp xã

78 1.014284.01 Giao đất, cho thuê đất, giao 
khu vực biển để thực hiện 
hoạt động lấn biển.

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Chủ tịch UBND 
cấp xã, Cơ quan 
quản lý đất đai 
cấp xã

Cấp xã

79 1.012766.01 Xóa đăng ký thuê, cho thuê 
lại quyền sử dụng đất trong 
dự án xây dựng kinh doanh 
kết cấu hạ tầng

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Chi nhánh Văn 
phòng đăng ký 
đất đai, Văn 
phòng đăng ký 
đất đai

Cấp xã, Cấp 
tỉnh
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80 1.012781.01 Đăng ký, cấp Giấy chứng 
nhận đối với thửa đất có 
diện tích tăng thêm do thay 
đổi ranh giới so với Giấy 
chứng nhận đã cấp

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Chi nhánh Văn 
phòng đăng ký 
đất đai, Văn 
phòng đăng ký 
đất đai

Cấp xã, Cấp 
tỉnh

81 1.012782.01 Đăng ký, cấp Giấy chứng 
nhận đối với trường hợp cá 
nhân, hộ gia đình đã được 
cấp Giấy chứng nhận một 
phần diện tích vào loại đất 
ở trước ngày 01 tháng 7 
năm 2004, phần diện tích 
còn lại của thửa đất chưa 
được cấp Giấy chứng nhận

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Chi nhánh Văn 
phòng đăng ký 
đất đai, Văn 
phòng đăng ký 
đất đai

Cấp xã, Cấp 
tỉnh

82 1.012783.01 Cấp đổi Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu tài sản gắn liền với 
đất

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Chi nhánh Văn 
phòng đăng ký 
đất đai, Văn 
phòng đăng ký 
đất đai

Cấp xã, Cấp 
tỉnh

83 1.012793.01 Đăng ký biến động đối với 
trường hợp thành viên của 
hộ gia đình hoặc cá nhân 
đang sử dụng đất thành lập 
doanh nghiệp tư nhân và sử 
dụng đất vào hoạt động sản 
xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Văn phòng đăng 
ký đất đai

Cấp xã, Cấp 
tỉnh

84 1.012784.01 Tách thửa hoặc hợp thửa 
đất.

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Chi nhánh Văn 
phòng đăng ký 
đất đai, Văn 
phòng đăng ký 
đất đai

Cấp xã, Cấp 
tỉnh
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85 1.012785.01 Đăng ký, cấp Giấy chứng 
nhận đối với trường hợp đã 
chuyển quyền sử dụng đất 
trước ngày 01 tháng 8 năm 
2024 mà bên chuyển quyền 
đã được cấp Giấy chứng 
nhận nhưng chưa thực hiện 
thủ tục chuyển quyền theo 
quy định

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Chi nhánh Văn 
phòng đăng ký 
đất đai, Văn 
phòng đăng ký 
đất đai

Cấp xã, Cấp 
tỉnh

86 1.012786.01 Cấp lại Giấy chứng nhận do 
bị mất

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Chi nhánh Văn 
phòng đăng ký 
đất đai, Văn 
phòng đăng ký 
đất đai

Cấp xã, Cấp 
tỉnh

87 1.012787.01 Đăng ký, cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất cho người nhận 
chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà 
ở, công trình xây dựng 
trong dự án bất động sản

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Chi nhánh Văn 
phòng đăng ký 
đất đai, Văn 
phòng đăng ký 
đất đai

Cấp xã, Cấp 
tỉnh

88 1.012791.01 Thu hồi Giấy chứng nhận 
đã cấp không đúng quy 
định của pháp luật đất đai 
do người sử dụng đất, chủ 
sở hữu tài sản gắn liền với 
đất phát hiện và cấp lại 
Giấy chứng nhận sau khi 
thu hồi

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Cơ quan có chức 
năng quản lý đất 
đai cấp tỉnh., Chi 
nhánh Văn 
phòng đăng ký 
đất đai, Văn 
phòng đăng ký 
đất đai

Cấp xã, Cấp 
tỉnh
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89 1.012821.01 Thẩm định, phê duyệt 
phương án sử dụng đất

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Cơ quan có chức 
năng quản lý đất 
đai cấp tỉnh, Chủ 
tịch ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh

Cấp xã, Cấp 
tỉnh

90 1.013831.01 Đăng ký biến động quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu 
tài sản gắn liền với đất 
trong các trường hợp 
chuyển đổi quyền sử dụng 
đất nông nghiệp mà không 
theo phương án dồn điền, 
đổi thửa; chuyển nhượng, 
thừa kế, tặng cho quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài 
sản gắn liền với đất, góp 
vốn bằng quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất; cho thuê, 
cho thuê lại quyền sử dụng 
đất trong dự án xây dựng 
kinh doanh kết cấu hạ tầng; 
bán hoặc tặng cho hoặc để 
thừa kế hoặc góp vốn bằng 
tài sản gắn liền với đất thuê 
của Nhà nước theo hình 
thức thuê đất trả tiền hàng 
năm

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Văn phòng đăng 
ký đất đai, Chi 
nhánh Văn 
phòng đăng ký 
đất đai

Cấp xã, Cấp 
tỉnh
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91 1.013833.01 Đăng ký biến động đối với 
trường hợp đổi tên hoặc 
thay đổi thông tin về người 
sử dụng đất, chủ sở hữu tài 
sản gắn liền với đất hoặc 
thay đổi số hiệu hoặc địa 
chỉ của thửa đất; thay đổi 
hạn chế quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất hoặc có thay đổi 
quyền đối với thửa đất liền 
kề; giảm diện tích thửa đất 
do sạt lở tự nhiên

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Văn phòng đăng 
ký đất đai, Chi 
nhánh Văn 
phòng đăng ký 
đất đai

Cấp xã, Cấp 
tỉnh

92 1.013947.01 Xác nhận tiếp tục sử dụng 
đất nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Văn phòng đăng 
ký đất đai, Chi 
nhánh Văn 
phòng đăng ký 
đất đai

Cấp xã, Cấp 
tỉnh

93 1.013977.01 Đăng ký biến động thay đổi 
quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu tài sản gắn liền với 
đất do chia, tách, hợp nhất, 
sáp nhập tổ chức hoặc 
chuyển đổi mô hình tổ 
chức, chuyển đổi loại hình 
doanh nghiệp theo quy định 
của pháp luật về doanh 
nghiệp; điều chỉnh quy 
hoạch xây dựng chi tiết; cấp 
Giấy chứng nhận cho từng 
thửa đất theo quy hoạch xây 
dựng chi tiết cho chủ đầu tư 
dự án có nhu cầu

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Văn phòng đăng 
ký đất đai

Cấp xã, Cấp 
tỉnh
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94 1.013980.01 Đăng ký biến động đối với 
trường hợp thay đổi quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu 
tài sản gắn liền với đất theo 
thỏa thuận của các thành 
viên hộ gia đình hoặc của 
vợ và chồng; quyền sử dụng 
đất xây dựng công trình 
trên mặt đất phục vụ cho 
việc vận hành, khai thác sử 
dụng công trình ngầm, 
quyền sở hữu công trình 
ngầm; bán tài sản, điều 
chuyển, chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất là tài sản 
công theo quy định của 
pháp luật về quản lý, sử 
dụng tài sản công; nhận 
quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu tài sản gắn liền với 
đất theo kết quả giải quyết 
tranh chấp, khiếu nại, tố cáo 
về đất đai hoặc bản án, 
quyết định của Tòa án, 
quyết định thi hành án của 
cơ quan thi hành án đã được 
thi hành; quyết định hoặc 
phán quyết của Trọng tài 
thương mại Việt Nam về 
giải quyết tranh chấp giữa 
các bên phát sinh từ hoạt 
động thương mại liên quan 
đến đất đai; nhận quyền sử 

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Văn phòng đăng 
ký đất đai, Chi 
nhánh Văn 
phòng đăng ký 
đất đai

Cấp xã, Cấp 
tỉnh
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dụng đất, quyền sở hữu tài 
sản gắn liền với đất do xử lý 
tài sản thế chấp là quyền sử 
dụng đất, tài sản gắn liền 
với đất đã được đăng ký, 
bao gồm cả xử lý khoản nợ 
có nguồn gốc từ khoản nợ 
xấu của tổ chức tín dụng, 
chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài

95 1.013988.01 Xóa ghi nợ tiền sử dụng đất, 
lệ phí trước bạ trên Giấy 
chứng nhận đã cấp

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Văn phòng đăng 
ký đất đai, Chi 
nhánh Văn 
phòng đăng ký 
đất đai

Cấp xã, Cấp 
tỉnh

96 1.013992.01 Đăng ký biến động chuyển 
mục đích sử dụng đất 
không phải xin phép cơ 
quan nhà nước có thẩm 
quyền

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Văn phòng đăng 
ký đất đai, Chi 
nhánh Văn 
phòng đăng ký 
đất đai

Cấp xã, Cấp 
tỉnh

97 1.013995.01 Đăng ký tài sản gắn liền với 
thửa đất đã được cấp Giấy 
chứng nhận hoặc đăng ký 
thay đổi về tài sản gắn liền 
với đất so với nội dung đã 
đăng ký, gia hạn thời hạn sở 
hữu nhà ở của tổ chức nước 
ngoài, cá nhân nước ngoài 
theo quy định của pháp luật 
về nhà ở nội dung đã đăng 
ký

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Văn phòng đăng 
ký đất đai, Chi 
nhánh Văn 
phòng đăng ký 
đất đai

Cấp xã, Cấp 
tỉnh
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98 1.013993.01 Đăng ký, cấp Giấy chứng 
nhận đối với trường hợp hộ 
gia đình, cá nhân đang sử 
dụng đất không đúng mục 
đích đã được Nhà nước 
công nhận quyền sử dụng 
đất trước ngày 01 tháng 7 
năm 2014

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Văn phòng đăng 
ký đất đai, Chi 
nhánh Văn 
phòng đăng ký 
đất đai

Cấp xã, Cấp 
tỉnh

99 1.013994.01 Đăng ký, cấp Giấy chứng 
nhận đối với trường hợp 
chuyển nhượng dự án đầu 
tư có sử dụng đất

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Văn phòng đăng 
ký đất đai, Cơ 
quan có chức 
năng quản lý đất 
đai cấp tỉnh.

Cấp xã, Cấp 
tỉnh

100 2.002750.01 Công bố Danh mục khu đất 
dự kiến thực hiện dự án thí 
điểm thực hiện dự án nhà ở 
thương mại thông qua thỏa 
thuận về nhận quyền sử 
dụng đất hoặc đang có 
quyền sử dụng đất

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Cơ quan có chức 
năng quản lý đất 
đai cấp tỉnh.

Cấp xã, Cấp 
tỉnh

101 1.012812.01 Hòa giải tranh chấp đất đai Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Ủy ban nhân dân 
cấp xã

Cấp xã

102 1.013965.01 Sử dụng đất kết hợp đa mục 
đích, gia hạn phương án sử 
dụng đất kết hợp đa mục 
đích.

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

Cấp xã

103 1.012789.01 Cung cấp thông tin, dữ liệu 
đất đai.

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Chi nhánh Văn 
phòng đăng ký 
đất đai, Văn 
phòng đăng ký 

Cấp tỉnh
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đất đai, Ủy ban 
nhân dân cấp xã

104 1.012535.01 Phê duyệt dự án, kế hoạch 
liên kết thực hiện các hoạt 
động hỗ trợ phát triển sản 
xuất liên kết theo chuỗi giá 
trị triển khai trên địa bàn 01 
xã (phường) trong các 
ngành, nghề, lĩnh vực khác 
không thuộc lĩnh vực sản 
xuất, tiêu thụ sản phẩm 
nông nghiệp

UBND tỉnh Điện 
Biên

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Ủy ban nhân dân 
cấp xã

Cấp xã

105 1.014443.01 Thủ tục đề nghị thanh toán 
chi phí hỗ trợ tư vấn pháp 
luật cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa

UBND tỉnh Điện 
Biên

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Sở Tư pháp Cấp tỉnh

106 1.014442.02 Thủ tục đề nghị hỗ trợ chi 
phí tư vấn pháp luật cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa

UBND tỉnh Điện 
Biên

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Sở Tư pháp Cấp tỉnh

107 1.012474.01 Hỗ trợ tiền vé xe cho người 
lao động

UBND tỉnh Điện 
Biên

DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công

Cấp xã



106

108 2.002312.01 Thủ tục cho phép tổ chức 
hội nghị, hội thảo quốc tế 
không thuộc thẩm quyền 
cho phép của Thủ tướng 
Chính phủ

Bộ Ngoại giao DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Ủy ban Nhân 
dân tỉnh và thành 
phố trực thuộc 
trung ương., Bộ, 
cơ quan ngang 
Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ

Bộ / Ngành, Cơ 
quan khác, Cấp 
tỉnh

109 2.002314.01 Thủ tục cho chủ trương 
đăng cai tổ chức hội nghị, 
hội thảo quốc tế không 
thuộc thẩm quyền cho phép 
của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Ngoại giao DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Ủy ban Nhân 
dân tỉnh và thành 
phố trực thuộc 
trung ương., Bộ, 
cơ quan ngang 
Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ

Bộ / Ngành, Cơ 
quan khác, Cấp 
tỉnh

110 2.002313.01 Thủ tục cho chủ trương 
đăng cai tổ chức hội nghị, 
hội thảo quốc tế thuộc thẩm 
quyền cho phép của Thủ 
tướng Chính phủ

Bộ Ngoại giao DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Ủy ban Nhân 
dân tỉnh và thành 
phố trực thuộc 
trung ương., Bộ, 
cơ quan ngang 
Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ

Bộ / Ngành, Cơ 
quan khác, Cấp 
tỉnh

111 2.002311.01 Cho phép tổ chức hội nghị, 
hội thảo quốc tế thuộc thẩm 
quyền cho phép của Thủ 
tướng Chính phủ

Bộ Ngoại giao DVC của bộ 
ngành thực hiện 
trên hệ thống địa 
phương

Ủy ban Nhân 
dân tỉnh và thành 
phố trực thuộc 
trung ương., Bộ, 
cơ quan ngang 
Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ

Bộ / Ngành, Cơ 
quan khác, Cấp 
tỉnh
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Phụ lục VII
DANH MỤC 123 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẦN RÀ SOÁT ĐỂ THỐNG NHẤT QUY TRÌNH, THỦ TỤC

 THEO SÁNG KIẾN CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Báo cáo số:  521  /BC-BTP ngày  06  tháng 7 năm 2026 của Bộ Tư pháp) 

STT TÊN HỒ SƠ HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC UBND cấp xã có phát sinh hồ sơ
Đề xuất 
đơn vị 
chủ trì

1 Hồ sơ hỗ trợ cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi (40/2024/NQ-
HĐND; 32/2025/NQ-HĐND) Dân số

An Đông, An Khánh, An Lạc, An Nhơn, Bình Hưng Hòa, Bình Quới, Bình 
Tây, Chánh Phú Hòa, Chợ Quán, Gò Vấp, Hạnh Thông, Hòa Hưng, Long 
Bình, Long Phước, Long Trường, Phú Định, Phú Thuận, Phước Long, 
Phước Thắng, Tân Đông Hiệp, Tân Hưng, Tân Mỹ, Tân Phú, Trung Mỹ 
Tây, Vĩnh Hội, Vườn Lài, Hiệp Phước, Nhà Bè, Phú Giáo, Tân An Hội

SYT

2

Tiếp nhận hồ sơ Bảo hiểm y tế của người từ đủ 65 - 75 tuổi 
(56/2025/NQ-HĐND); đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng chính sách 
có công; người mắc bệnh hiểm nghèo; người nghèo có khuyết tật nhẹ; 
trẻ em ...
Tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT
Xác nhận không còn tiếp tục đi học đối với học sinh dưới 18 tuổi để 
mua BHYT

BHYT

An Đông, An Nhơn, Bình Hưng Hòa, Bình Tây, Gò Vấp, Hạnh Thông, 
Long Phước, Phú Định, Phú Thuận, Phước Long, Phước Thắng, Phước 
Thắng, Tam Thắng, Tân Bình, Tân Đông Hiệp, Tân Khánh, Rạch Dừa, Tân 
Mỹ, Thủ Dầu Một, Trung Mỹ Tây, Vũng Tàu, Bà Điểm, Bàu Bàng, Châu 
Pha, Hóc Môn, Nhà Bè, Vĩnh Lộc, Xuân Thới Sơn

BHXH

3 Hồ sơ xác nhận chi trả bảo hiểm y tế học sinh BHYT Sài Gòn BHXH
4 Giấy xác nhận chưa hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội BHXH Bình Quới BHXH

5
Hồ sơ Nghị quyết số 35/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 - chăm lo, 
hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh 
khó khăn 

Bảo trợ xã 
hội Bình Tây, Phước Long, Bình Khánh, Tân An Hội, Cầu Ông Lãnh SYT

6
Xác nhận chưa hưởng trợ cấp xã hội, hưu trí xã hội, người có công; 
chưa thực hiện xác định mức độ khuyết tật; chưa nhận chúc thọ, mừng 
thọ người cao tuổi

Bảo trợ xã 
hội

An Hội Đông, An Hội Tây, An Khánh, An Nhơn, An Phú Đông, Bàn Cờ, 
Bảy Hiền, Bến Thành, Bình Đông, Bình Hưng Hòa, Bình Tây, Bình Tiên, 
Bình Thạnh, Cầu Ông Lãnh, Chợ Quán, Đông Hòa, Gò Vấp, Hạnh Thông, 
Lái Thiêu, Nhiêu Lộc, Phú Định, Phú Lâm, Phú Mỹ, Phước Long, Tăng 
Nhơn Phú, Tân Bình, Tân Định, Tân Mỹ, Tân Phú, Tân Phước, Thạnh Mỹ 
Tây, Trung Mỹ Tây, Xuân Hòa, Bà Điểm, Châu Pha, Hòa Hiệp, Hóc Môn, 
Kim Long, Nhà Bè, Vĩnh Lộc, Xuân Thới Sơn

SYT

7
Xác nhận hộ gia đình, cá nhân không hưởng các diện Bảo trợ xã hội, 
chính sách có công, Hưu trí, ... để bổ sung hồ sơ nhận hỗ trợ, bồi thường 
khi Nhà nước thu hồi đất

Bảo trợ xã 
hội Bảy Hiền SYT, 

SNV

8 Cập nhật thay đổi thông tin, phương thức nhận trợ cấp chi trả hàng 
tháng (ủy quyền nhận thay, nhận qua ATM, ...)

Bảo trợ xã 
hội

An Hội Tây, Bàn Cờ, Cầu Ông Lãnh, Đông Hòa, Nhiêu Lộc, Tân Phước, 
Bình Châu, Hiệp Phước, Hòa Hiệp SYT

9 Hồ sơ chuyển trợ cấp Bảo trợ xã 
hội Bàn Cờ, Hòa Hiệp, Nhà Bè SYT
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10 Chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi Bảo trợ xã 
hội Tân Mỹ, Trung Mỹ Tây SYT

11

Xác nhận hoàn cảnh khó khăn (bổ sung hồ sơ miễn giảm học phí, giảm 
viện phí, trợ giúp pháp lý miễn phí, hưởng chính sách đối với người 
đang chấp hành hình phạt tù, ...); 
Xác nhận các giấy tờ cá nhân về thu nhập, không có thu nhập hoặc cá 
nhân có thu nhập dưới 1.000.000 đồng/tháng (để miễn, giảm thuế 
TNCN)
Xác nhận người không hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH (để hướng 
chính sách hưu trí)

Bảo trợ xã 
hội

An Hội Tây, An Khánh, An Nhơn, An Phú Đông, Bàn Cờ, Bảy Hiền, Bến 
Thành, Bình Quới, Bình Tiên, Bình Dương, Chánh Hưng, Dĩ An, Đông 
Hòa, Gò Vấp, Hạnh Thông, Hòa Hưng, Lái Thiêu, Long Nguyên, Long 
Phước, Phú An, Phú Định, Phú Lâm, Phú Mỹ, Phú Nhuận, Phú Thuận, 
Phước Long, Phước Thắng, Rạch Dừa, Tam Thắng, Tân Bình, Tân Định, 
Tân Đông Hiệp, Tây Nam, Thạnh Mỹ Tây, Thới Hòa, Thủ Dầu Một, Thủ 
Đức, Thuận An, Vũng Tàu, Xuân Hòa, Bàu Bàng, Bình Châu, Châu Pha, 
Trung Mỹ Tây, Đông Thạnh, Hiệp Phước, Hòa Hiệp, Hồ Tràm, Kim Long, 
Long Hòa, Nghĩa Thành, Nhà Bè, Phú Giáo, Phú Hòa Đông, Phước Hòa, 
Trừ Văn Thố, Xuân Sơn, Xuyên Mộc

STP

12 Xác định trợ giúp bệnh hiểm nghèo/bệnh ung thư Bảo trợ xã 
hội Phước Long, Bàu Bàng SYT

13 Phòng chống tệ nạn xã hội (Thu gom người lang thang) - QĐ 812 năm 
2023/Xử lý phản ánh của người dân về đối tượng lang thang

Bảo trợ xã 
hội Cầu Kiệu, Chợ Quán, Phú Nhuận SYT

14 Xác nhận dân tộc thiểu số bổ túc Hồ sơ miễn giảm học phí theo quy 
định, yêu cầu của nhà trường Dân tộc Tân Đông Hiệp SDTTG

15 Xác nhận mã số/Giấy xác nhận cho thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, hộ mới thoát nghèo Giảm nghèo

Bình Đông, Bình Phú, Bình Quới, Bình Tiên, Chánh Hưng, Hạnh Thông, 
Long Phước, Phú Lâm, Thuận An, Vũng Tàu, Vườn Lài, Bình Hưng, Đông 
Thạnh, Phước Hòa, Phước Thành, Tân An Hội, Tân Nhựt, Thạnh An, Trừ 
Văn Thố

SNNMT

16
Xác nhận nuôi dưỡng người phụ thuộc (người trực tiếp nuôi 
dưỡng)/Xác nhận người phụ thuộc cho người giảm trừ gia cảnh - (mẫu 
07/XN-NPT-TNCN)

Thuế

An Phú Đông, An Phú, Bàn Cờ, Bảy Hiền, Bình Dương, Bình Đông, Bình 
Tiên, Cầu Ông Lãnh, Dĩ An, Đông Hòa, Hòa Hưng, Hòa Lợi, Khánh Hội, 
Lái Thiêu, Long Nguyên, Long Trường, Nhiêu Lộc, Phú An, Phú Lợi, Phú 
Mỹ, Phú Thuận, Phước Thắng, Rạch Dừa, Tam Thắng, Tân Đông Hiệp, 
Tân Hòa, Tân Sơn Nhì, Tây Nam, Thủ Dầu Một, Thuận Giao, Vĩnh Tân, 
Vườn Lài, An Long, Bàu Bàng, Bình Châu, Bình Lợi, Đất Đỏ, Hòa Hiệp, 
Hồ Tràm, Kim Long, Long Hòa, Minh Thạnh, Nghĩa Thành, Phú Hòa 
Đông, Phước Hòa, Phước Thành, Tân Nhựt, Thường Tân, Xuân Sơn, 
Xuyên Mộc

Thuế

17

Xác nhận Đơn đề nghị miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân/xác minh tình 
trạng của người nộp thuế
Xác nhận thân nhân của hộ gia đình có nghĩa vụ nuôi dưỡng để giảm 
thuế đối với công dân xuất khẩu lao động

Thuế Lái Thiêu, Thuận An, Châu Đức, Châu Pha, Xuân Sơn Thuế

18 Ủy quyền thờ cúng liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Tường trình quan 
hệ nhân thân của liệt sĩ Chứng thực Cầu Ông Lãnh SNV, 

STP
19 Cam kết về ranh giới đất với các hộ liền kề Chứng thực Cầu Ông Lãnh STP

20 Xác nhận miễn giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất 
đối với người có công và thân nhân người có công (con/vợ liệt sĩ) Chính sách Chánh Phú Hòa, Bình Khánh, Phước Hòa SNNMT
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21 Di chuyển hồ sơ liệt sĩ Người có 
công Tân Khánh SNV

22
Giải quyết chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia bảo vệ tổ quốc, 
làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 
đã phục viên, xuất ngũ,thôi việc theo Quyết định 62/QĐ-UBND

Người có 
công Phú Định, Nhà Bè SNV

23 Xác nhận đối tượng đang hưởng chế độ chính sách có công Người có 
công Trung Mỹ Tây, Bàu Bàng, Phú Hòa Đông SNV

24 Xác nhận thuộc diện người hoạt động kháng chiến được khen thưởng 
huân chương kháng chiến

Người có 
công Xuân Hòa SNV

25 Đơn xin sửa chữa nhà tình nghĩa Người có 
công Tân Khánh SNV

26 Xác nhận chủ sở hữu nhà ở, đất ở/tình trạng bất động sản để vay vốn Đất đai Hòa Bình, Lái Thiêu, Tân Khánh, Bàu Bàng STP
27 Sử dụng đất sai mục đích Đất đai Tân Đông Hiệp SNNMT
28 Xác nhận khu đất không có dân cư sinh sống thường trú Đất đai Bàu Bàng SNNMT

29 Xin san lấp mặt bằng/cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp Đất đai Tân Đông Hiệp, Tân Khánh, Thuận An, An Nhơn Tây, Bình Chánh, Bình 
Lợi, Hưng Long, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc SNNMT

30 Xác nhận vị trí nhà đất Đất đai

An Khánh, An Nhơn, An Phú Đông, Bình Trưng, Hòa Bình, Linh Xuân, 
Long Bình, Long Nguyên, Long Phước, Long Trường, Minh Phụng, Phước 
Long, Tam Bình, Tăng Nhơn Phú, Tân Thới Hiệp, Thới An, Thủ Đức, 
Trung Mỹ Tây, Cần Giờ, Đông Thạnh, Tân Nhựt

SNNMT

31 Xác nhận hiện trạng thửa đất tiếp giáp đường, giáp rạch, mương 
nước/có lối đi Đất đai

Bến Cát, Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Tây Nam, Thới An, Thới Hòa, Bình 
Hưng, Bình Khánh, Châu Pha, Đông Thạnh, Hưng Long, Tân Vĩnh Lộc, 
Vĩnh Lộc

SNNMT

32 Trích lục hồ sơ nhà đất (số nhà, bản vẽ, tờ khai 1999, ...), Giấy phép xây 
dựng kèm bản vẽ; chứng nhận số nhà/QĐ cấp (đổi) số nhà

Đất đai, Xây 
dựng

An Đông, Bình Phú, Bình Quới, Chợ Quán, Hòa Bình, Phú Định, Phú Lâm, 
Tăng Nhơn Phú, Bình Trưng, Gò Vấp, Hạnh Thông, Khánh Hội, Linh 
Xuân, Long Trường, Tân Hưng, Thủ Đức, Trung Mỹ Tây, Vũng Tàu, Xuân 
Hòa, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn

SNNMT

33 Xác nhận không còn đất ở, nhà ở Đất đai, Xây 
dựng Bàu Bàng SNNMT

34 Kiểm tra bản vẽ nội nghiệp Đất đai Phú Định SNNMT

35 Cung cấp thông tin bổ sung hồ sơ kê khai nghĩa vụ tài chính (thời gian 
giải quyết 03 ngày) Đất đai An Hội Đông Thuế

36 Xác nhận vị trí cấp hẻm Đất đai An Hội Tây, Gò Vấp SNNMT
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37 Xác nhận Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Hủy thuế sử dụng 
đất phi nông nghiệp; Truy thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Đất đai

An Khánh, Bến Cát, Bến Thành, Bình Đông, Bình Hòa, Bình Lợi Trung, 
Bình Phú, Bình Quới, Bình Tây, Bình Thạnh, Bình Trưng, Cầu Ông Lãnh, 
Chánh Hiệp, Chánh Hưng, Chợ Quán, Hạnh Thông, Hòa Bình, Hòa Lợi, 
Khánh Hội, Long Bình, Long Phước, Long Trường, Phú Định, Phú Lâm, 
Phú Mỹ, Phú Thạnh, Phú Thọ Hòa, Phú Thuận, Phước Long, Phước Thắng, 
Sài Gòn, Tam Thắng, Tăng Nhơn Phú, Tân Bình, Tân Định, Tân Hải, Tân 
Hòa, Tân Phú, Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Thới Hiệp, Tân Uyên, Tây 
Nam, Thạnh Mỹ Tây, Thuận An, Vũng Tàu, Xuân Hòa, An Nhơn Tây, Bà 
Điểm, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Bình Chánh, Bình Lợi, Củ Chi, Đông 
Thạnh, Hóc Môn, Hưng Long, Tân An Hội, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh 
Lộc, Xuân Thới Sơn

Thuế

38 Lập phiếu chuyển thuế xóa ghi nợ Giấy chứng nhận QSDĐ; Thủ tục đề 
nghị thanh toán nợ tiền sử dụng đất Đất đai Bình Hòa, Lái Thiêu, Nhà Bè Thuế

39
Niêm yết mô tả ranh giới thửa đất, mốc giới thửa đất; biên bản đo đạc; 
Xác nhận Bản mô tả thửa đất; Niêm yết liên quan cấp giấy chứng nhận 
của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai

Đất đai
Bình Lợi Trung, Bình Thạnh, Cầu Kiệu, Hòa Bình, Hòa Lợi, Long Nguyên, 
Tây Nam, Bàu Bàng, Đất Đỏ, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Xuân 
Sơn

SNNMT

40 Xử phạt không đăng ký biến động theo quy định/Xử phạt vi phạm hành 
chính về đất đai Đất đai Bình Phú, Hòa Lợi, Phú Lâm, An Nhơn Tây, Bình Chánh, Bình Hưng, 

Đông Thạnh, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc SNNMT

41

Tặng cho quyền sử dụng đất cho nhà nước mở rộng đường giao thông, 
mương đối với trường hợp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/Hiến 
đất/Người sử dụng đất giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất và có 
đơn tự nguyện trả lại đất

Đất đai
Bình Tân, Long Trường, Tân Đông Hiệp, Tân Uyên, Trung Mỹ Tây, An 
Nhơn Tây, Bắc Tân Uyên, Châu Pha, Đất Đỏ, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, 
Thường Tân

SNNMT

42 Xác nhận diện tích đất giảm do nâng cấp mở rộng đường; diện tích đo 
đạc thực tế Đất đai Chánh Phú Hòa, Tây Nam, Bình Chánh, Vĩnh Lộc SNNMT

43 Di dời vị trí thổ cư/Điều chỉnh vị trí đất ở Đất đai Chánh Hiệp, Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Lái Thiêu, Phú An, Tân Hiệp, Tân 
Khánh, Thuận An, Thuận Giao, Vĩnh Tân, Bàu Bàng, Phước Hòa SNNMT

44 Kiểm tra mảnh trích đo bản vē/bản đồ địa chính Đất đai Chánh Hưng, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn SNNMT

45 Công khai mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất Đất đai Côn Đảo, An Nhơn Tây SNNMT

46 Xác nhận đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề 
và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất Đất đai Chánh Phú Hòa SNNMT

47 Cung cấp thông tin đối với hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi 
đất Đất đai Phú Nhuận SNNMT

48 Xác nhận đơn tự nguyện trả lại đất và Quyết định thu hồi đất do hộ dân 
có đơn tự nguyện trả lại đất theo Điều 82 Luật đất đai Đất đai Bình Khánh SNNMT

49 Đơn kiến nghị xét tái định cư đất nông nghiệp Đất đai Long Bình SNNMT

50
Văn bản bổ sung cấp đổi giấy đất; Xem xét điều chỉnh thửa đất, bổ túc 
hồ sơ cấp GCN lần  đầu; Xác nhận phần diện tích đất chưa được công 
nhận GCN; Xác nhận không tranh chấp, khiếu nại

Đất đai An Nhơn Tây, Nhà Bè SNNMT

51 Xác nhận nguồn gốc đất để xóa nợ trước bạ Đất đai Thường Tân SNNMT
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52 Điều chỉnh đơn giá thuê đất Đất đai Tân Hiệp SNNMT

53 Tính lại tiền sử dụng đất đối với trường hợp nợ tiền sử dụng đất quá 5 
năm Đất đai Thuận Giao SNNMT

54 Xác nhận Chứng minh nhân dân (cũ) để thực hiện cập nhật biến động 
trên GCNQSD đất Đất đai Bình Giã SNNMT

55 Xác nhận hiện trạng đường giao thông để hoàn thiện hồ sơ vay vốn Đất đai Bình Giã SNNMT

56 Xin giấy giới thiệu đo đạc, Phối hợp giải quyết hồ sơ đo đạc: xác nhận 
Phiếu đề nghị đo đạc đất hợp thức hóa; thẩm tra văn bản đo đạc Đất đai Bình Hòa, Tân Hiệp, Tân Uyên, An Nhơn Tây, Bắc Tân Uyên, Thường 

Tân, Xuân Sơn SNNMT

57
Xác nhận các trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không 
thể hiện số chứng minh nhân dân, Căn cước công dân của chủ sử dụng 
đất

Đất đai Kim Long SNNMT

58 Đấu nối thoát nước mưa, nước thải Hạ tầng kỹ 
thuật Tân Hiệp SXD

59 Đơn xin cấp mẫu nhà tái định cư/sao lục hồ sơ mẫu nhà Nhà ở Phú Mỹ, Rạch Dừa SXD

60 Xác nhận tình trạng nhà ở/có nhà trên đất Nhà ở

An Khánh, An Lạc, An Nhơn, An Phú Đông, An Phú, Bình Lợi Trung, 
Bình Thạnh, Bình Trị Đông, Cầu Ông Lãnh, Chợ Quán, Hạnh Thông, Linh 
Xuân, Long Nguyên, Long Trường, Phước Long, Phước Thắng, Tân Mỹ, 
Tân Thới Hiệp, Thạnh Mỹ Tây, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu, Bà Điểm, Bàu 
Bàng, Bình Chánh, Bình Hưng, Hóc Môn, Hồ Tràm, Nhà Bè, Vĩnh Lộc, 
Xuân Thới Sơn

SXD

61 Xác nhận tình trạng chổ ở hợp pháp, diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký 
thường trú, đăng ký tạm trú

Đăng ký, 
quản lý cư 

trú

Bến Thành, Bình Đông, Bình Quới, Bình Tân, Bình Tây, Bình Trưng, Cầu 
Kiệu, Chánh Hưng, Chánh Phú Hòa, Đông Hòa, Hòa Lợi, Lái Thiêu, Long 
Phước, Phú Lợi, Phú Nhuận, Phú Thọ Hòa, Rạch Dừa, Tân Định, Tân Đông 
Hiệp, Tân Hải, Tân Khánh, Tân Tạo, Tân Uyên, Tây Nam, Thới An, Trung 
Mỹ Tây, Vĩnh Tân, Vũng Tàu, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Bình Chánh, Bình 
Châu, Bình Giã, Bình Lợi, Châu Pha, Dầu Tiếng, Đông Thạnh, Hiệp Phước, 
Hồ Tràm, Hưng Long, Kim Long, Long Hòa, Minh Thạnh, Nghĩa Thành, 
Phú Giáo, Tân Nhựt, Trừ Văn Thố, Xuân Sơn, Xuyên Mộc

SXD

62 Xác nhận hạnh kiểm, nhân thân, mất giấy tờ Hành chính Vĩnh Hội Công an

63
Thông báo khởi công xây dựng công trình (đối với trường hợp đã có 
giấy phép xây dựng và có thông báo về tiếp nhận khu Quy hoạch 
1/500)/ khu dự án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500

Xây dựng

An Hội Đông, An Hội Tây, An Lạc, An Nhơn, An Phú Đông, Bình Quới, 
Bình Tân, Bình Trưng, Cầu Ông Lãnh, Chợ Quán, Dĩ An, Gò Vấp, Hòa 
Bình, Hòa Lợi, Khánh Hội, Linh Xuân, Long Bình, Long Nguyên, Long 
Trường, Minh Phụng, Phú Mỹ, Phú Thọ Hòa, Phước Long, Tăng Nhơn 
Phú, Tân Đông Hiệp, Tân Hiệp, Tân Hòa, Tân Hưng, Tân Tạo, Tân Thới 
Hiệp, Thạnh Mỹ Tây, Thủ Đức, Trung Mỹ Tây, Nhà Bè, Phú Giáo, Tân 
Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc

SXD

64 Hồ sơ xây dựng hàng rào trên đất nông nghiệp/kè tạm Xây dựng An Nhơn Tây, Bình Chánh, Bình Lợi, Hiệp Phước, Hưng Long, Tân Nhựt, 
Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc SXD

65 Xin phép xây dựng công trình tạm phục vụ kinh doanh, mua bán trong 
phạm vi lộ giới Xây dựng Hiệp Phước SXD

66 Kiểm tra công trình hoàn thành Xây dựng Bình Tân, Bình Trị Đông SXD
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67 Xác nhận đã tháo dỡ công trình vi phạm xây dựng Xây dựng Phú Lâm, Tân Đông Hiệp SXD

68
Tiếp nhận thông báo sửa chữa, cải tạo hạn mục không cần phải xin giấy 
phép (sửa chữa nhà ở nâng nền, nâng mái <1m)/Sửa chữa, cải tạo 
nguyên trạng

Xây dựng

An Hội Đông, An Hội Tây, An Khánh, An Lạc, An Nhơn, An Phú Đông, 
Bình Đông, Bình Lợi Trung, Bình Quới, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Trị 
Đông, Bình Trưng, Cầu Kiệu, Cầu Ông Lãnh, Chợ Quán, Dĩ An, Đức 
Nhuận, Gò Vấp, Hạnh Thông, Hòa Bình, Khánh Hội, Linh Xuân, Long 
Bình, Long Nguyên, Long Trường, Phú Định, Phú Lâm, Phú Mỹ, Phú Thọ 
Hòa, Phú Thuận, Phước Long, Phước Thắng, Sài Gòn, Tam Bình, Tam 
Thắng, Tăng Nhơn Phú, Tân Đông Hiệp, Tân Hòa, Tân Hưng, Tân Thới 
Hiệp, Tân Thuận, Thạnh Mỹ Tây, Thới An, Thủ Đức, Thuận An, Trung Mỹ 
Tây, Vũng Tàu,Xuân Hòa, An Nhơn Tây, Bà Điểm, Bình Chánh, Bình Lợi, 
Cần Giờ, Hiệp Phước, Hóc Môn, Hưng Long, Nhà Bè, Phú Giáo, Tân Nhựt, 
Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Xuân Thới Sơn

SXD

69 Cấp, cấp đổi, cấp lại, điều chỉnh số nhà (chứng nhận số nhà) theo hình 
thức đơn lẻ Xây dựng

An Hội Tây, An Khánh, An Lạc, An Nhơn, An Phú Đông, Bảy Hiền, Bình 
Dương, Bình Đông, Bình Hòa, Bình Phú, Bình Quới, Bình Tân, Bình 
Thạnh, Bình Trị Đông, Bình Trưng, Cầu Kiệu, Chánh Hiệp, Chợ Quán, Dĩ 
An, Đông Hòa, Đức Nhuận, Gò Vấp, Hạnh Thông, Hòa Bình, Hòa Hưng, 
Khánh Hội, Lái Thiêu, Linh Xuân, Long Bình, Long Phước, Long Trường, 
Phú An, Phú Định, Phú Lâm, Phú Lợi, Phú Mỹ, Phú Nhuận, Phú Thạnh, 
Phú Thọ Hòa, Phú Thuận, Phước Long, Phước Thắng, Rạch Dừa, Tam 
Bình, Tam Thắng, Tăng Nhơn Phú, Tân Đông Hiệp, Tân Hòa, Tân Hưng, 
Tân Mỹ, Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Nhì, Tân Thới Hiệp, Tân 
Thuận, Tân Uyên, Thạnh Mỹ Tây, Thới An, Thủ Dầu Một, Thủ Đức, Thuận 
An, Thuận Giao, Trung Mỹ Tây, Vũng Tàu, Vườn Lài, Xóm Chiếu, An 
Long, An Nhơn Tây, Bà Điểm, Bắc Tân Uyên, Bình Chánh, Bình Hưng, 
Bình Khánh, Bình Lợi, Bình Mỹ, Cần Giờ, Củ Chi, Dầu Tiếng, Đông 
Thạnh, Hiệp Phước, Hóc Môn, Hưng Long, Long Hòa, Nhà Bè, Nhuận 
Đức, Phú Giáo, Phú Hòa Đông, Phước Hòa, Phước Thành, Tân An Hội, 
Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Thái Mỹ, Thường Tân, Vĩnh Lộc, Xuân Thới Sơn

SXD

70 Xác nhận địa điểm chưa được cấp số nhà, tên đường Xây dựng

Bến Cát, Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Long Nguyên, Tân Đông Hiệp, Tân 
Khánh, Tân Uyên, Tây Nam, Thới Hòa, Vĩnh Tân, Bàu Bàng, Bắc Tân 
Uyên, Châu Đức, Châu Pha, Kim Long, Minh Thạnh, Phước Hòa, Trừ Văn 
Thố

SXD

71 Xác nhận địa chỉ trụ sở/nhà ở (sau sáp nhập/cũ - mới) Xây dựng
Bình Đông, Bình Trưng, Cầu Ông Lãnh, Đức Nhuận, Linh Xuân, Long 
Bình, Phú Lâm, Phước Thắng, Rạch Dừa, Sài Gòn, Tam Thắng, Thuận An, 
Thuận Giao, Vũng Tàu

SXD

72 Đính chính sai sót nội dung Giấy phép xây dựng Xây dựng An Hội Tây, Bình Trưng, Gò Vấp, Linh Xuân, Long Bình, Phú Giáo SXD
73 Xác nhận tình trạng tiếp giáp khu dân cư đối với dự án đầu tư xây dựng Xây dựng Bến Cát, Thới Hòa SXD
74 Có ý kiến tồn tại công trình, ý kiến về xử lý vi phạm xây dựng Xây dựng Bình Phú, Bình Tây, Long Bình, Phú Lâm, Tam Bình SXD
75 Xác nhận thời gian/thời điểm xây dựng nhà ở, công trình trên đất Xây dựng Dĩ An, Long Nguyên, Phú Thuận, Tân Thuận, Vũng Tàu SXD

76 Xác nhận nguồn gốc nhà ở/điều kiện để đăng ký điện, nước sản xuất, 
sinh hoạt Xây dựng

Tân Uyên, Bắc Tân Uyên, Bình Châu, Bình Giã, Hưng Long, Kim Long, 
Long Hòa, Nghĩa Thành, Phú Giáo, Phú Hòa Đông, Phước Hòa, Tân Nhựt, 
Vĩnh Lộc, Xuân Sơn, Xuyên Mộc

SXD
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77 Xác nhận xử lý vi phạm hành chính về xây dựng Xây dựng Linh Xuân SXD

78
Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ 
(công trình cấp III, cấp
IV)

Xây dựng Long Hương SXD

79 Hồ sơ xây dựng nhỏ hơn GPXD được cấp Xây dựng Vĩnh Lộc SXD
80 Xác nhận hoạt động vận tải trong nội ô Giao thông Tân Khánh SXD

81

Xác minh tình trạng hoạt động của Hộ kinh doanh tại địa chỉ đã đăng 
ký/doanh nghiệp;
Xác nhận doanh nghiệp đã hoạt động sản xuất theo đúng danh mục đã 
đăng ký
Xác nhận sản xuất kinh doanh
Đơn xin xác nhận đối tượng không thuộc diện đăng ký kinh đoanh

Tài chính

Bình Hòa, Cầu Kiệu, Cầu Ông Lãnh, Đức Nhuận, Lái Thiêu, Phú Nhuận, 
Phước Thắng, Tân Đông Hiệp, Tân Khánh, Tân Sơn Nhất, Tân Thuận, Tây 
Nam, Thuận An, Vĩnh Tân, Vườn Lài, Đông Thạnh, Minh Thạnh, Phú 
Giáo, Phước Hòa, Phước Thành, Tân Vĩnh Lộc, Thường Tân, Xuân Sơn, 
Xuyên Mộc

STC, 
Thuế

82 Hồ sơ cấp giấy báo tử Tư pháp An Hội Tây, An Nhơn, Bình Hòa, Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Phú Mỹ, Tam 
Bình, Tăng Nhơn Phú, Tân Sơn Nhất, Bình Lợi STP

83 Xác minh hộ tịch theo yêu cầu cơ quan Tòa án, Văn phòng Công chứng, 
Ủy ban nhân dân Tư pháp Cầu Kiệu, Đông Hòa, Phú Nhuận, Phước Thắng, Tây Nam, Vĩnh Tân STP

84 Xác nhận lý lịch của Công An, Quân đội nhân dân/Người kêt hôn với 
Công an nhân dân, Quân đội nhân dân Tư pháp Long Nguyên, Phú Thuận STP

85 Xác nhận trẻ em chưa khai sinh để xin cấp lại giấy chứng sinh Tư pháp Khánh Hội STP
86 Xác nhận hai người là một Tư pháp Thủ Dầu Một STP

87 Đơn đề nghị cho phép người đang chấp hành biện pháp cai nghiện bắt 
buộc về chịu tang Tư pháp Phú Thuận STP

88 Hồ sơ giao bị can cho chính quyền quản lý Tư pháp Phú Thuận STP

89 Xác nhận thăm thân nhân tại các trại giam, xin gặp người bị tạm giữ Tư pháp Phước Thắng, Rạch Dừa, Tam Thắng, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu, Phú Giáo, 
Xuân Sơn STP

90 Xác nhận đơn xin hiến xác Y tế Thuận An SYT

91 Xác nhận ngưng hoạt động nhà thuốc/phòng khám Y tế
An Phú Đông, Bàn Cờ, Cầu Kiệu, Chợ Quán, Phú Thuận, Phước Long, Sài 
Gòn, Tăng Nhơn Phú, Tân Hiệp, Tân Khánh, Xuân Hòa, Bàu Bàng, Vĩnh 
Lộc

SYT

92 Thỏa ước lao động tập thể Lao động Bình Tây, Cầu Kiệu, Chợ Quán, Hạnh Thông, Phú Nhuận, Phú Thuận, Sài 
Gòn, Tân Bình, Bình Chánh SNV

93 Hòa giải tranh chấp lao động/quyền nuôi con/tranh chấp đất đai/hoàn trả 
tiền thuê nhà … Lao động Cầu Kiệu, Chợ Quán, Hạnh Thông, Long Trường, Phú Nhuận, Phú Thuận, 

Sài Gòn SNV

94 Giới thiệu việc làm Lao động Chợ Quán SNV

95

Xác nhận đơn xin phép mang tro cốt của người thân về bảo quản tại 
Việt Nam – mẫu số 02/NG-LS (Đề nghị ý kiến của UBND phường là 
đồng ý cho phép gia đình được mang tro cốt
về bản quản tại cơ sở tôn giáo trên địa bàn phường)

Ngoại vụ Cầu Kiệu, Cầu Ông Lãnh, Nhiêu Lộc, Thủ Đức, Vĩnh Hội, Xuân Hòa
Sở 

Ngoại 
vụ
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96

Cấp phép bốc mộ, Đơn xin di chuyển mộ, cấp đất mai táng người thân 
tại địa phương, di chuyển tro cốt về quê án táng; Xác nhận trên đất có 
mồ mã; Xác nhận nơi chôn cất; Xác nhận đã bốc mồ mã; Đơn xin an 
táng và đang ký mộ chờ 

Đô thị, Môi 
trường

Phú Thuận, Rạch Dừa, Tây Nam, Vũng Tàu, Bình Trưng, Hồ Tràm, Nhà 
Bè, Phước Hòa, Trừ Văn Thố SXD

97 Thông báo bán rượu tiêu dùng tại chỗ; Giấy đăng ký kinh doanh rượu 
có độ cồn dưới 5.5 độ

Công 
Thương Cầu Ông Lãnh, Tân Hưng, Tân Sơn Hòa, Thạnh Mỹ Tây SCT

98 Đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng điện Công 
Thương Trừ Văn Thố SCT

99 Tiếp nhận báo cáo công tác bảo vệ môi trường (mẫu số 5B Thông tư số 
07/2025/TT-BTNMT) Môi trường Chánh Hưng, Chánh Phú Hòa, Chợ Quán, Hòa Bình SNNMT

100 Hồ sơ niêm yết của đấu giá, Văn phòng công chứng, Thừa phát lại, Thi 
hành án Tư pháp Chánh Phú Hòa, Phú Thuận, Bàu Bàng, Châu Pha, Phú Hòa Đông STP

101 Xác nhận có trồng cây rừng: sao, dầu,… tại địa phương Nông thôn Kim Long SNNMT

102 Xác nhận thanh lý cây trên đất trồng/cây cao su Nông thôn Chánh Phú Hòa, Long Nguyên, Tân Uyên, Vĩnh Tân, Bàu Bàng, Bắc Tân 
Uyên, Bình Giã, Minh Thạnh, Phước Hòa, Phước Thành, Trừ Văn Thố SNNMT

103
Xác nhận tình trạng sản xuất, chăn nuôi/trồng cây trên đất nông nghiệp 
(bổ sung hồ sơ điện, lắp đồng hồ nước, xóa nợ trước bạ...)/Xác nhận hộ 
nông nghiệp

Nông thôn

Chánh Phú Hòa, Tân Hiệp, Tân Khánh, Tân Thới Hiệp, Tân Uyên, Tây 
Nam, An Nhơn Tây, Bắc Tân Uyên, Bình Chánh, Bình Lợi, Châu Pha, 
Đông Thạnh, Kim Long, Phú Giáo, Phú Hòa Đông, Phước Thành, Tân An 
Hội, Thường Tân, Trừ Văn Thố, Vĩnh Lộc

SNNMT

104 Chấp thuận địa điểm, quy mô/Đăng ký xây dựng công trình phục vụ 
trực tiếp sản xuất nông nghiệp Nông thôn An Nhơn Tây, Bà Điểm, Bình Chánh, Bình Lợi, Hiệp Phước SNNMT

105
Thủ tục giải quyết nhu cầu bồi đắp, cải tạo đất nông nghiệp để trồng cây 
của hộ gia đình, cá nhân (không phải đất trồng lúa, không thay đổi mục 
đích sử dụng đất nông nghiệp)

Nông thôn Đông Thạnh SNNMT

106 Xác nhận nguồn gốc nông sản/cây cao su Nông thôn Tân Uyên, Vĩnh Tân, Bắc Tân Uyên, Bình Giã, Minh Thạnh, Nghĩa Thành, 
Thường Tân SNNMT

107 Xác nhận nơi sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thuỷ sản Nông thôn Hồ Tràm SNNMT

108 Giải quyết đơn kiến nghị Giải quyết 
đơn thư Khánh Hội TTTP

109 Xác nhận cải hoán tàu cá; Xác nhận mua bán tàu cá; Xác nhận tờ khai 
đăng ký tàu cá; Xác nhận đăng ký lại giấy chứng nhận tàu cá Thủy sản Hạnh Thông, Vũng Tàu SNNMT

110 Xác nhận để vay vốn (hộ kinh doanh/nhà ở/vật nuôi ...) Hành chính Lái Thiêu, Tân Đông Hiệp, Chợ Quán, Phước Long, An Long, Hồ Tràm, 
Nghĩa Thành STP

111 Hồ sơ Quản lý di tích Văn hóa Phú Nhuận SVHTT

112 Hồ sơ Quy ước của cộng đồng dân cư (Bản quy ước, biên bản họp, công 
văn đề nghị) Văn hóa Phú Nhuận SVHTT

113 Hồ sơ quản lý gia đình văn hóa/Xác nhận gia đình văn hóa Văn hóa Phú Nhuận, Tân Bình SVHTT

114 Hoạt động quảng cáo (Công văn chấp thuận, không chấp thuận nội dung 
thông báo sản phẩm quảng cáo) Văn hóa Phú Nhuận SVHTT



115

115 Biểu diễn Nghệ Thuật (Công văn chấp thuận, không chấp thuận nội 
dung biểu diễn nghệ thuật) Văn hóa Phú Nhuận SVHTT

116 Hồ sơ Phim Ngoại cảnh ( Hồ sơ xin quay phim ngoại cảnh trên địa bàn 
không có yếu tố nước ngoài, không có fly cam) Văn hóa Phú Nhuận SVHTT

117 Đăng ký hoạt động thể thao (Công văn chấp thuận của Sở VHTT) Văn hóa Phú Nhuận SVHTT

118

Xác nhận tường trình, cam đoan, xác nhận thường trú trên các giấy tờ, 
xác nhận lý lịch học sinh/sinh viên, phiếu đăng ký xét tuyển, hồ sơ vay 
vốn, hồ sơ đi làm, xác minh thu nhập để làm hồ sơ du học, chấp hành 
chủ trương tại nơi cư trú ...

Hành chính
Đông Hòa, Long Nguyên, Phước Thắng, Rạch Dừa, Tân Hiệp, Tân Sơn 
Nhì, Tây Nam, Thới Hòa, Thủ Dầu Một, Xuân Hòa, Bình Châu, Châu Đức, 
Đất Đỏ, Hòa Hiệp, Phước Hòa, Xuân Sơn

STP

119 Xác nhận chữ ký Trưởng khu phố Hành chính Trung Mỹ Tây STP

120

Xác nhận nuôi con nhỏ dưới 03 tuổi/gia cảnh để bổ túc hồ sơ giảm án, 
giảm phí, hoãn chấp hành án ...
Đơn xin vắng mặt tại tòa, Văn bản trình bày ý kiến tại tòa, tường trình 
xin hoãn chấp hành án phạt tù

Tư pháp Tân Đông Hiệp, Thủ Dầu Một, Vĩnh Tân, Minh Thạnh STP

121 Tờ khai của nhân thân hưởng bảo hiểm xã hội khi thân nhân có người 
chết Tư pháp Vĩnh Tân STP

122 Tờ cam đoan sẽ uống thuốc đầy đủ để điều trị bệnh lao Y tế Vĩnh Tân SYT
123 Xác nhận đang điều trị bệnh (xin cấp thuốc điều trị tại nhà) Y tế Phú Giáo SYT
124 Đơn xin xác nhận nhận thuốc BHYT thay người thân Y tế Vườn Lài, Phước Hòa, Phước Thành SYT

125 Xác nhận người đại diện hợp pháp tâm thần làm giám định Bảo trợ xã 
hội Bàu Bàng SYT

126 Xác nhận quân nhân nghỉ phép về địa phương thăm gia đình Quốc phòng Nghĩa Thành, Xuyên Mộc STP
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